
STT Tên Vật tư Y tế ĐVT Hãng sx Quốc gia Đơn giá
Mã 

thông tư

Mã 

bệnh 

viện

Tồn kho Ghi chú

1
00130 Bowie dick test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước Tấm 3m Mỹ 26,250.00

BODV17

2011
25

2

Áo cột sống Cái

A.Menarini 

Manufacturi

ng and 

Logistics 

Service S.r.l

Việt Nam 327,000.00
N07.06.0

20

AOCV17

2011
7

3
Áo vùng lưng H1 Cái Orbe Việt Nam 283,000.00

N07.06.0

20
VT0003 29

4
Băng bột bó 10cm x 2.7m Cuộn Orbe Việt Nam 24,800.00

N02.01.0

10.1
VT0004 1704

6
băng bột bó 15cm x 2.7m Cuộn Orbe Việt Nam 26,000.00

N02.01.0

10.1
VT0005 2115

9
Băng dán mắt Cái 3m Mỹ 18,000.00

N02.02.0

10
VT0006 49

11

Băng dính Urgo 2,5 x 5m Cuộn

Seyitler 

Kimya 

San.A.S

Thổ Nhĩ Kì 18,600.00
N02.02.0

20
VT0007 5161

13
Băng ép to bản Cuộn Urgo Thái Lan 132,000.00

N02.01.0

20
VT0008 10

14 Băng gạc phẫu thuật có keo Hypoallergenic k thước 9 x 15 

cm
Miếng 3m Thái Lan 15,300.00

N02.03.0

30
VT0009

15 Băng gạc phẫu thuật có keo Hypoallergenic k thước 9 x 

20cm
Miếng 3m Thái Lan 15,300.00

N02.03.0

30
VT0010

16 Băng gạc phẫu thuật có keo Hypoallergenic k thước 9 x 25 

cm
Miếng 3m Thái Lan 15,300.00

N02.03.0

30
VT0011 8

17
Băng garo cao su Cái Orbe Malaysia 20,000.00

N02.01.0

20.1
VT0012 9

18
Băng ghim cắt khâu tiêu hóa kích thước 60mm x 3.8mm Cái Coviden Mỹ 1,400,000.00

N08.00.0

10
VT0992 1

19
Băng ghim cắt khâu tiêu hóa kích thước 60mm x 4.8mm Cái Conviden Mỹ 1,400,000.00

N08.00.0

10

BAGV17

2011

20
Băng ghim cắt khâu tiêu hóa kích thước 80mm x 3.8mm Cái Coviden Mỹ 1,400,000.00

N08.00.0

10

BAGV17

2011.2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ BỆNH VIỆN



21
Băng ngón urgo Cái Urgo Thái Lan 500.00

N02.01.0

40.2
VT0013 2096

23
Băng rốn Cái Hanopha Việt Nam 990.00

N02.01.0

60
VT0014 2830

25
Băng Urgotul Miếng Urgo Pháp 34,000.00

N02.03.0

20
VT0015 51

26
Băng vải 10cm x 5m Cái Bảo Thạch Việt Nam 5,200.00

N02.01.0

40.1
VT0016 7353

28
Băng vải 5cm x 5m Cuộn Bảo Thạch Việt Nam 3,400.00

N02.01.0

40.1
VT0017 911

30 Bao cao su Cái Merufa Việt Nam 1,000.00 . VT0018 1164

31 Bát Inox fi 8 Cái Orbe Việt Nam . VT0019

32
Bầu khí dung Cái omron Japan

N04.03.0

90
VT0020

33 Bình khí E.O 8170 Bình 3m Mỹ . VT0021

34
Blood line(Dây quả lọc) Bộ

Sunder 

Biomedical
Đài Loan 83,500.00

N03.05.0

30
VT0022 103

35

Bộ bơm áp lực thường Cái

Merit 

medical 

Systems, Inc

Mỹ 1,606,999.00
N07.01.2

20
VT0989

36 Bộ bóng nong thân đốt sống và bơm phồng bóng có đồng 

hồ đo các loại
Bộ Stryker Mỹ 5,900,000.00

N07.06.0

30
VT0023

37
Bộ dẫn lưu đường mật bao gồm Bộ Cook Mỹ

N08.00.0

80
VT0024

38
Bộ dẫn lưu đường mật qua da có khóa Cái

Merit 

Medical
Mỹ 1,900,000.00

N08.00.0

80
VT0025

39
Bộ dây dấn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi RX30 Cái Terumo Singapore

N04.03.0

70
VT0976

40
Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi RX40 Bộ Terumo Singapore 3,318,000.00

N07.01.2

10.1
VT0026 2

41
Bộ dây đo áp lực nội sọ tai nhu mô não chốt cố định Cái Pháp Pháp 15,500,000.00

N08.00.1

10
VT0027

43
Bộ dây truyền dịch kim cánh bướm 22G Bộ MPV Việt Nam 5,760.00

N03.05.0

10
VT0028 8364

44
Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành Bộ Qualimed Đức 8,600,000.00

N07.01.1

00
VT0029

45 Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành bao gồm 

catheter bơm,hút
Cái

Medtronic 

vascular
Mỹ 9,200,000.00

N07.01.1

00
VT0030

46
Bộ gây tê ngoài màng cứng Bộ B.braun Malaysia 312,000.00

N03.03.0

70
VT0031 10

47
Bộ gây tê ngoài màng cứng 2 trong 1 Bộ B/brawn Malaysia

N03.03.0

70
VT0032

48 Bộ khăn chụp mạch Bộ Viên Phát Việt Nam 490,000.00 02P42 VT0033 2



49
bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài Bộ Stryker Mỹ

N06.04.0

52
VT0034

50
bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi láng bóng Bộ Stryker Mỹ 43,800,000.00

N06.04.0

52
VT0035

51 bộ khớp háng bán phần không cement chuôi nén xương 

công nghệ Soma
Bộ Stryker Mỹ

N06.04.0

52
VT0036

52
Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài Bộ Stryker Mỹ

N06.04.0

52
VT0037

53 Bộ khớp háng toàn phần không cement chuôi nén xương 

công nghệ SOMA lót 22/26/28
Bộ Stryker Mỹ

N06.04.0

51
VT0038

54 Bộ Khớp háng toàn phần không cement chuôi nén xương 

công nghệ SOMA, chỏm lớn 36mm big head
Bộ Stryker Mỹ 73,000,000.00

N06.04.0

51
VT0039

55 Bộ khớp háng toàn phần không xi kiểu hai trục linh động 

MDM,chỏm sứ
Cái Stryker Mỹ

N06.04.0

51
VT0040

56
Bộ khung bất động ngoài chữ T cỡ lớn Bộ Orbe Trung Quốc 1,200,000.00

N07.06.0

40
VT0041 2

57
Bộ khung bất động ngoài kiểu thẳng cỡ lớn Bộ Orbe Trung Quốc 1,200,000.00

N07.06.0

40
VT0042 2

58
Bộ kim và mũi khoan đốt sống Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0043

59
Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu ACP Bộ Athrex Mỹ 2,525,000.00

N07.07.0

10.3
VT0044 20

60
Bộ kít thu nhận tiểu cầu ( máy Trima, túi đôi) ( kít tách tiểu 

cầu máy dùng cho máy Trima, túi đôi)
Bộ Terumo Japan 4,760,000.00

N07.07.0

10.2.K01

920

VT0045 14

61 Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số VVIR/ AAIR, 

tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4W/kg, và 3 Tesla 

ngoài vùng ngực. Kết nối wireless, cài sẵn chương trình 

home monitoring

Bộ Biotronik Đức 70,630,000.00
N07.01.4

01

BOMV17

2011.3

62 Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp úng tần số VVIR/AAIR, 

tương thích MRI, độ nhạy thích ứng
Bộ Biotronik Đức

N07.01.4

01
VT0046

63 Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR,tương 

thích MRI,với độ nhạy thích ứng,điều chỉnh tự động biên độ 

xung nhĩ

Bộ Biotronik Đức
N07.01.4

02
VT0047

64
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 5F Bộ Terumo Việt Nam

N07.01.1

10
VT0048

65
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 5F Bộ Terumo Việt Nam 380,584.00

N07.01.1

10
VT0049

66
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 6F Bộ Terumo Việt Nam

N07.01.1

10
VT0050

67
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 6F Bộ Terumo Việt Nam 380,584.00

N07.01.1

10
VT0051

68
Bộ phận kết nối (giữa dây và bơm áp lực cao) Cái Umbra Mỹ 240,000.00

N04.03.0

90
VT0052



69
Bộ phận kết nối (Manifold) nhiều cổng Cái Perouse Pháp

N04.03.0

90
VT0053

70
Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 Bộ Gambro Pháp 7,350,000.00

N07.02.0

60
VT0054 6

71
Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M60 Bộ Gambro Pháp 7,000,000.00

N07.02.0

60
VT0055 6

72 Bộ sheath để thả dù đóng lỗ thông còn ống động mạch, 

thông liên nhĩ, thông liên thất
Bộ

Vascular 

Innovations
Thái Lan

N07.01.0

40
VT0056

73 Bộ sheath để thà dù đóng lỗ thông còn ống động mạch, 

thông liên nhĩ, thông liên thất ( Cocon Septal Occluder 

Accessory Set - COA8F đến COA14F)

Bộ
Vascular 

Innovations
Thái Lan

N07.01.0

40
VT0057

74
Bộ sonde hút đờm kín Bộ Pacific Đài Loan 285,000.00

N04.02.0

60.2
VT0058 5

75
Bộ stent graft điều trị phình tách ĐMC ngực Relay Bộ Bolton Spain

N07.01.0

50
VT0059

76
Bộ trộn và phân phối xi măng Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0060

77 Bộ trộn và phân phối xi măng bơm áp lực đẩy xi măng loại 

có bóng
Bộ Stryker Mỹ 15,800,000.00

N07.06.0

30
VT0061

78 Bơm áp lực cho can thiệp thân chung loại 2 lò xo song song 

Dolphin
Cái Preouse Mỹ 1,673,666.00

N07.01.2

20
VT0062

79
Bơm áp lực cho can thiệp thường Cái

Inflation 

Devices
Thụy Sỹ 1,815,332.00

N07.01.2

20
VT0063

80
Bơm cho ăn 50ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 5,650.00

N03.01.0

10
VT0065 3708

81
Bơm lấy khí máu( Micro samp notste) Cái Roche Thụy Sỹ 28,500.00

N03.01.0

20
VT0066 888

82
Bơm tiêm 3 nấc 1 ml Cái BD Singapore

N03.01.0

20
VT0067

86
Bơm tiêm 5 ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 710.00

N03.01.0

20
VT0068 219000

89
Bơm tiêm Insulin Cái Becton Mỹ 3,200.00

N03.01.0

60
VT0069 1094

90
Bơm tiêm nhựa 10ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 1,150.00

N03.01.0

20
VT0070 208546

92
Bơm tiêm nhựa 1ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 700.00

N03.01.0

20
VT0071 7296

93
Bơm tiêm nhựa 20ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 2,450.00

N03.01.0

20
VT0072 20750

94
Bơm tiêm nhựa 50ml Cái

Vinahankoo

k
Việt Nam 5,560.00

N03.01.0

20
VT0073 14114

95 Bơm trộn và phân phối xi măng bơm đẩy xi măng không 

bóng
Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

30
VT0993

96 Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ ( Cocoon Sizing 

Balloon - CAB)
Cái

Vascular 

Innovations
Thái Lan

N07.01.0

40
VT0074



97
Bông ép sọ não 1cm x 5cm Cái Danameco Việt Nam 980.00

N01.01.0

10
VT0075 1800

98
Bông ép sọ não 4 x 5 Miếng Danameco Việt Nam 990.00

N01.01.0

10
VT0076 1858

100
Bông gạc đắp vết thương 8 x 20 Cái Danameco Việt Nam 1,900.00

N02.01.0

70
VT0077 8437

102
Bông mỡ Kg Bảo Thạch Việt Nam 147,784.00

N01.01.0

10
VT0078 3

103 bóng nong động mạch vành áp lực các cỡ(bóng nong động 

mạch vành loại áp lực cao)
Cái

Hyriu 

Terumo
Japan 7,156,875.00

N07.01.2

40
VT0079

104
Bóng nong động mạch vành áp lực cao các cỡ Cái Blue Medical Hà lan

N07.01.2

40
VT0082

105
Bóng nong động mạch vành áp lực cao các cỡ Cái Blue Medical Hà lan 6,060,047.00

N07.01.2

40
VT0081

106 Bóng nong động mạch vành áp lực cao có điểm đánh dấu 

bằng Platinum Iridium
Cái Eurocor Đức

N07.01.2

40
VT0083

107 Bóng nong động mạch vành dùng trước can thiệp đường 

kính từ 1,5 - 4,5mm với profile 0,017'
Cái Eurocor Đức 6,175,430.00

N07.01.2

40
VT0084

108 Bóng nong động mạch vành dùng trước can thiệp đường 

kính từ 1,5 - 4,5mm với profile 0,017'
Cái Eurocor Đức 8,000,000.00

N07.01.2

40
VT0084

109
Bóng nong động mạch vành loại  giãn nở Cái QualiMed Đức

N07.01.2

40
VT0086

110
Bóng nong động mạch vành loại  giãn nở Cái QualiMed Đức 6,175,430.00

N07.01.2

40
VT0087

111
Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao các cỡ độ dài từ 

10mm, 12mm,15mm,17mm,20mm,22mm,25mm,30mm
Cái BEO NC Thụy Sỹ 6,329,278.00

N07.01.2

40
VT0088

112
Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao các cỡ độ dài từ 

10mm, 12mm,15mm,17mm,20mm,22mm,25mm,30mm
Cái BEO NC Thụy Sỹ 8,200,000.00

N07.01.2

40
VT0088

113
Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường các cỡ Cái Tin Thụy Sỹ

N07.01.2

40
VT0089

114
Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường các cỡ Cái Tin Thụy Sỹ 6,290,816.00

N07.01.2

40
VT0090

115
Bóng nong động mạch vành loại giãn nở các cỡ (Bóng nong 

mạch vành loại áp lực thường nong trước đặt stent các cỡ )
Cái

Tazuna 

Terumo
Japan 7,156,875.00

N07.01.2

40
VT0091

116
Bóng nong động mạch vành loại thường Cái vascular Spain

N07.01.2

40
VT0093

117 Bóng nong mạch ngoại vi áp lực cao Mustang, chất liệu 

Nybax phủ Hydrophilic công nghệ Medi- glide, tương thích 

dây dẫn 0.035'

Cái
oston 

Scientific
Mỹ

N07.01.2

40
VT0094

118
Bóng nong mạch ngoại vi Evercross Cái EV3 Mỹ

N07.01.2

40
VT0995



119 Bóng nong mạch ngoại vi Sterling chất liệu Pebax phủ 

Hydrophilic, tương thích dây dẫn 0.014'/0.018'
Cái

Boston 

Scientific
Mỹ

N07.01.2

40
VT0095

120
Bóng nong mạch vành áp lực cao,có 3 nếp gấp,vật liệu 

Semi Crystalline Polymer,thiết kế:hypotube các cỡ,chiều dài 

thân dữu dụng dài nhất 145cm ( Pantera Leo)

Cái Biotronik AG Thụy Sỹ
N07.01.2

40
VT0096

121
Bóng nong mạch vành áp lực cao,có 3 nếp gấp,vật liệu 

Semi Crystalline Polymer,thiết kế:hypotube các cỡ,chiều dài 

thân dữu dụng dài nhất 145cm ( Pantera Leo)

Cái Biotronik AG Thụy Sỹ 6,545,430.00
N07.01.2

40
VT0097

122
Bóng nong mạch vành loại siêu nhỏ Cái

Boston 

Scientific
Mỹ 8,750,000.00

N07.01.2

40
VT0098

123
Bóng nong thân đốt sống, các cỡ Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0099

124
Bông thấm nước Gam Bảo Thạch Việt Nam 173.00

N01.01.0

10
VT0100 103392

125
Bông tiêm Gói Bảo Thạch Việt Nam 109,000.00

N01.01.0

10
VT0101 477

126 Bột Tự Cứng Gam Orbe Japan . VT0102

127
Bột xương sinh học mềm loại 2,5cc Gói

Biocomposit

e
Anh

N06.04.0

20
VT0103

128

Buồng tiêm truyền tĩnh mạch Bộ

Bard 

Access 

Systems

Mỹ
N08.00.1

50
VT0104

129
Cầm máu xương Cái

Jonhson&Jo

hnson
Ấn Độ 58,000.00

N02.04.0

50.1
VT0105 240

130

Cannual nhựa dùng trong nội soi khớp Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ 1,000,000.00
N07.04.0

80
VT0106

131
Canuyl động mạch 16 Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0978

132
Canuyl động mạch 20Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0107

133
Canuyl động mạch cong đầu sắt 22 Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0108

134
Canuyl động mạch đùi 17Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0109

135
canuyl tĩnh mạch 2 nòng 32/40Fr Cái Medtronic Mỹ 1,965,000.00

N04.01.0

10.2
VT0110 1

136
Canuyl tĩnh mạch thẳng  26 Fr Cái Medtronic Mỹ 2,100,000.00

N04.01.0

10.2
VT0979 3

137
Canuyl tĩnh mạch thẳng 28 Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0111

138
Canuyl tĩnh mạch thẳng 32 Fr Cái Medtronic Mỹ 2,100,000.00

N04.01.0

10.2
VT0112



139
Canuyn mayo người lớn Cái Greetmet Trung Quốc 9,000.00

N04.01.0

10
VT0113 290

140
Canuyn Mayo TE Cái Greetmet Trung Quốc 9,000.00

N04.01.0

10
VT0114 85

141
Canuyn mở khí quản số 3.0 Cái Orbe Malaysia 180,000.00

N04.01.0

20
VT0115 11

142
Canuyn mở khí quản số 3.5 Cái Orbe Malaysia 180,000.00

N04.01.0

20
VT0116 8

143
Canuyn mở khí quản số 4.0 Cái Orbe Malaysia 180,000.00

N04.01.0

20
VT0117 9

144
Canuyn mở khí quản số 4.5 Cái Orbe Malaysia 180,000.00

N04.01.0

20
VT0118 9

145
Canuyn mở khí quản số 5.0 Cái Orbe Malaysia

N04.01.0

20
VT0119

146
Canuyn mở khí quản số 6.0 Cái Orbe Malaysia 180,000.00

N04.01.0

20
VT0120 14

147
Canuyn mở khí quản số 7 Cái Kyoling Trung Quốc 183,500.00

N04.01.0

20
VT0121 19

149
Canuyn mở khí quản số 7.5 Cái Kyoling Trung Quốc 183,500.00

N04.01.0

20
VT0122 33

150
Cáp nối chẩn đoán loại 10 điện cực (các kích cỡ) Cái

St Jude 

Medical
Mỹ 8,100,000.00

N04.03.0

90
VT0123

151
Cáp nối chẩn đoán loại 4 điện cực (các kích cỡ) Cái

St Jude 

Medical
Mỹ

N04.03.0

90
VT0124

152
Cáp nối dài cho các loại Catheter đốt Rf Cái

St Jude 

Medical
Mỹ

N04.03.0

90
VT0125

153
Cáp nối dài cho các loại catheter đốt tương thích với máy RF Cái Biotronik Đức

N04.03.0

90
VT0126

154 Cát đánh bóng Hộp Dentsply Mỹ 1,155,000.00 . VT0127

155 Catherter đốt đầu uốn cong 2 hướng Safire có thể uốn được 

nhiều độ cong khác nhau , có tay cầm điều khiển độ cong 

hai bên ComforGrip, có khóa tự động.

Cái
St Jude 

Medical
Mỹ

N04.04.0

10
VT0128

156 Catherter đốt đầu uốn cong 2 hướng Safire có thể uốn được 

nhiều độ cong khác nhau , có tay cầm điều khiển độ cong 

hai bên ComforGrip, có khóa tự động.

Cái
St Jude 

Medical
Mỹ 27,106,550.00

N04.04.0

10
VT0129

157
Catheter (ống thông) cong 270 độ đầu đốt 4mm Cái Biotronik Đức 22,051,550.00

N04.04.0

10
VT0130

158
Catheter 2 nòng Cái

Biosensors 

Internationa
Singapore 496,800.00

N04.04.0

10
VT0131 114

159
catheter 2 nòng dùng trong lọc máu 8F Chiếc Orbe Đức 2,850,000.00

N04.04.0

10
VT0132 2

160
Catheter 257 Cái B.braun Malaysia 102,900.00

N04.04.0

10
VT0133 4

161
Catheter 3 nòng Cái

Biosensors 

Internationa
Singapore 515,000.00

N04.04.0

10
VT0134



162
Catheter 3 nòng Cái

Biosensors 

Internationa
Singapore 550,000.00

N04.04.0

10
VT0134 100

163
Catheter 338 Cái B/braun Đức 205,000.00

N04.04.0

10
VT0135 1

164
Catheter bơm IUI Chiếc Rimos Italy 160,000.00

N04.04.0

10
VT0136 13

165 Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực, với nhiều đầu cong 

khác nhau
Cái

St Jude 

Medical
Mỹ

N04.04.0

10
VT0137

166 Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực, với nhiều đầu cong 

khác nhau
Cái

St Jude 

Medical
Mỹ 3,751,634.00

N04.04.0

10
VT0138

167 Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực, loại mềm với nhiều đầu 

cong khác nhau
Cái

St Jude 

Medical
Mỹ 3,018,300.00

N04.04.0

10
VT0139

168 Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại 

dễ lái bên trái ( JL), bên phải (JR)
Cái Terumo Việt Nam 532,350.00

N04.04.0

10
VT0141 12

169
Catheter chụp động mạch vành 2 bên Cái Terumo Japan 727,650.00

N04.04.0

10
VT0142

170
Catheter thông tim Cái Terumo Việt Nam 525,000.00

N04.04.0

10
VT0143 11

171
Catheter tĩnh mạch rốn hai nòng các số Cái Vygon Pháp 1,768,000.00

N04.04.0

10
VT0987

172
Catheter TM trung tâm số 408 Cái B.braun Đức 948,600.00

N04.04.0

10
VT0986 1

173
Catheter TM trung tâm số 513 Cái B.braun Đức 1,068,000.00

N04.04.0

10
VT0985 1

174
Catheter TM trung tâm số 720 Cái B.braun Đức 800,000.00

N04.04.0

10
VT0984 1

175
Catheter(ống thông) đốt đầu uốn cong 1 hướng mềm 7F Cái

St Jude 

Medical
Mỹ

N04.04.0

10
VT0144

176
Catheter(ống thông) đốt đầu uốn cong 1 hướng mềm 7F Cái

St Jude 

Medical
Mỹ 17,606,550.00

N04.04.0

10
VT0145

177
Catset bệnh phẩm Hộp Simport Canada

N03.07.0

60.3
VT0146

178 Chai dẫn lưu kín Cái Orbe Pháp 63,000.00 . VT0147 4

179
Chân trơn Mani Cái Orbe Pháp . VT0148

180 chất lấy dấu Túi GC Japan . VT0149

181
chất nhầy mổ mắt Hộp

I-Medical 

Ophthalmic
Đức 315,000.00

N07.03.0

40.1
VT0150 4

182
Chất nhầy phẫu thuật Lọ

I-Medical 

Ophthalmic
Đức

N07.03.0

40.1
VT0151

183
Chỉ catgut số 1 có kim 75cm Sợi B/braun Spain 51,500.00

N05.02.0

50
VT0152 43

184
Chỉ catgut số 2/0 cm B/braun Spain 686.67

N05.02.0

50
VT0153 1292



185
Chỉ catgut số 2/0 cm B/braun Spain 687.00

N05.02.0

50
VT0153

186 Chỉ co nướu Oo Pascan Cuộn Pascan Mỹ . VT0154

187
Chỉ Dafilon 10/0 30cm Sợi B.braun Malaysia 319,000.00

N05.02.0

30
VT0155 21

188
Chỉ Dafilon 2/0 Sợi B/braun Malaysia 37,600.00

N05.02.0

30
VT0156 709

190
Chỉ Dafilon 3/0 75cm Sợi B/braun Malaysia 37,600.00

N05.02.0

30
VT0157 1631

192
Chỉ Dafilon 4/0 75cm Sợi B/braun Malaysia 43,500.00

N05.02.0

30
VT0158 873

194
Chỉ Dafilon 5/0 75cm Sợi B/braun Malaysia 43,500.00

N05.02.0

30
VT0159 740

195
Chỉ đặt điện cực cơ tim số 2/0 TPW10 Sợi

Johnson&Jo

hnson
Mỹ 475,000.00

N05.02.0

50
VT0983 20

196
Chỉ điện cực tim C0992038 Sợi B/braun Spain

N05.02.0

50
VT0160

197
Chỉ khâu gân siêu bền thế hệ mới Sợi Arthex Mỹ 2,500,000.00

N05.02.0

20
VT0161

198
Chỉ khâu van tim có miếng đệm 7776 Sợi B/braun Spain 300,000.00

N05.02.0

50
VT0162 80

199
Chỉ khâu van tim có miếng đệm 7776 Sợi B/braun Spain 305,000.00

N05.02.0

50
VT0162

200
Chỉ khâu van tim Premicron 7715 kim 26 Sợi B/braun Spain 180,000.00

N05.02.0

50
VT0163 56

201
chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0 Sợi B.braun Spain 198,000.00

N05.02.0

30
VT0164 80

202
chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0 Sợi B.braun Spain 205,000.00

N05.02.0

30
VT0164

203
Chỉ không tiêu đơn sợi khâu mạch máu số 7/0 Sợi

Jonhson&Jo

hnson
Mỹ

N05.02.0

30
VT0165

204
Chỉ Lin pháp Mét Orbe Pháp 1,251.66

N05.02.0

30
VT0166 11800

205
Chỉ Lin pháp Mét Orbe Pháp 1,252.00

N05.02.0

30
VT0166

206
Chỉ Lin pháp Mét Orbe Pháp 1,258.00

N05.02.0

30
VT0166

207
Chỉ Marlin Violet số 1(Chỉ tiêu tổng hợp số 1) Sợi 84,000.00

CHMV17

2011
24

208
Chỉ Marlin Violet số 2(Chỉ tiêu tổng hợp số 2) Sợi 89,800.00

CHMV17

2011.2
24

209
Chỉ Monosyn 3/0 Sợi B.braun Spain 123,000.00

N05.02.0

50
VT0167 1455

210
Chỉ Monosyn 4/0 Sợi B.braun Spain 123,000.00

N05.02.0

50
VT0168 233



212
Chỉ Monosyn 5/0 Sợi B.braun Spain 123,000.00

N05.02.0

50
VT0169 59

213
Chỉ Perlon Mét Orbe Việt Nam 51.00

N05.02.0

30
VT0170 7300

214
Chỉ Premilen 5/0 Sợi B.braun Spain 212,000.00

N05.02.0

30
VT0171 1

216
Chỉ Premilen 8/0 Sợi B.braun Spain 256,600.00

N05.02.0

30
VT0172 6

217
Chỉ prolen 3/0 Sợi

Jonshon & 

Jonshon
Mỹ 170,000.00

N05.02.0

30
VT0173 5

218
Chỉ Prolen số 0 Sợi

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 140,000.00

N05.02.0

30
VT0174 14

219
Chỉ Prolen số 2/0 Sợi

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 150,000.00

N05.02.0

30
VT0175 11

220
Chỉ Prolen số 4/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 189,000.00

N05.02.0

30
VT0176 361

221
Chỉ Prolen số 5/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 184,000.00

N05.02.0

30
VT0177 56

222
Chỉ Prolen số 6/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 194,000.00

N05.02.0

30
VT0178 25

223
Chỉ Prolen số 7/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 223,000.00

N05.02.0

30
VT0179 27

224
Chỉ Prolen số 8/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 220,055.00

N05.02.0

30
VT0180 30

225
Chỉ Prolen số 8/0 Cái

Jonhson&Jo

nhson
Mỹ 247,100.00

N05.02.0

30
VT0180

226

Chỉ siêu bền (tép 2 sợi) (H5 100) Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ 2,500,000.00
N05.02.0

20
VT0181

227
chỉ thép 0.4mm Mét Mikromed Balan 66,000.00

N05.02.0

70
VT0182 29

228
Chỉ thép liền kim số 4 Sợi Dimetech Mỹ 270,000.00

N05.02.0

70.1
VT0183 12

229
Chỉ thép liền kim số 7 Sợi Dimetech Mỹ 270,000.00

N05.02.0

70.1
VT0184 14

230
Chỉ thép mềm ĐK 0.6mm Mét Mikromed Balan

N05.02.0

70
VT0185

231
Chỉ thép mềm ĐK 0.7mm Mét Mikromed Balan 66,000.00

N05.02.0

70
VT0186 5.5

232
Chỉ thép mềm ĐK 0.9mm Mét Mikromed Balan 66,000.00

N05.02.0

70
VT0187

233
Chỉ thép phi 0.5mm Mét Mikromed Balan 66,000.00

N05.02.0

70
VT0188 1

234
Chỉ thép phi 8 Mét Mikromed Balan 66,000.00

N05.02.0

70
VT0189 34.5



235
Chỉ thép số 5 Sợi

Johnson&Jo

hnson
Mỹ 126,000.00

N05.02.0

30
VT0190 100

236
Chỉ thép thép 1mm Mét Mikromed Balan

N05.02.0

70
VT0191

237
Chỉ thị hóa học 1250 Cái 3m Mỹ 2,971.50

CHTV17

2011
106

238 Chỉ thị hóa học đa thông số 1243A Miếng 3m Mỹ 3,990.00 . VT0193 163

239 Chỉ thị hóa học Plasma 1248 Cái 3m Mỹ 7,875.00 . VT0194 59

240 Chỉ thị sinh học 1292 dùng cho hấp hơi nước ống 3m Mỹ 52,800.00 . VT0195 15

241 Chỉ thị sinh học dùng cho máy plasma 1295 ống 3m Mỹ 77,000.00 . VT0196 20

242
Chỉ treo cơ trán Sợi 352,500.00 ,

CHTV20

117
12

243
Chỉ Vicryl 2/0 Sợi

Johnson & 

Johnson
Đức 95,600.00

N05.02.0

50
VT0197 409

244
Chỉ Vicryl 3/0 Sợi

Johnson & 

Johnson
Đức 91,800.00

N05.02.0

50
VT0198 766

246
Chỉ vicryl 4/0 Sợi

Jonshon $ 

Jonshon
Đức 95,000.00

N05.02.0

50
VT0199 19

247
Chỉ vicryl 7/0 Sợi 450,050.00

N05.02.0

50

CHVV17

2011
10

248
Chỉ Vicryl rapide 2/0 Sợi

Johnson & 

Johnson
Đức 109,000.00

N05.02.0

60
VT0200 374

249
Chỉ Vicryl số 0 Sợi Jonshon Đức 179,000.00

N05.02.0

50
VT0201 38

250
Chỉ Vicryl số 1/0 Sợi

Johnson & 

Johnson
Đức 112,000.00

N05.02.0

50
VT0202 829

252
Chỉ Vicryl số 6/0 Sợi

Johnson&Jo

hnson
Đức 183,000.00

N05.02.0

50
VT0203 26

253
Chỉ vicryl số 8/0 Sợi

Johnson&Jo

hnson
Đức 275,000.00

N05.02.0

50
VT0204 24

254
Chốt đinh nội tủy xương cánh tay phi 3.5 x 25 Cái Orbe Đức 151,200.00

N07.06.0

40
VT0205 22

255
Chốt đinh nội tủy xương chày phi 4.5 x 30*45 Cái Orbe Đức 151,200.00

N07.06.0

40
VT0206 279

256
Chốt đinh nội tủy xương đùi phi 4.5 x 35 *60 Cái Orbe Đức 151,200.00

N07.06.0

40
VT0207 44

257
Chốt neo không cần thắt chỉ bằng vật liệu PEEK Cái Conmed Mỹ 12,000,000.00

N07.06.0

40.6

CHNV17

2011

258 Chụp sứ Cái Orbe Pháp . VT0208

259 Chụp Sứ Ceron Cái Orbe Pháp . VT0209

260 Chụp sứ Roland Cái Orbe Pháp . VT0210

261 Chụp sứ titan ống Orbe Pháp . VT0211

262
CidexOPA ml

Johnson & 

Johnson
Japan 230.00

N01.02.0

30
VT0212 455000



264
Cidezym ml

Johnson & 

Johnson
Mỹ 696.00

N01.02.0

30
VT0213 101000

265
Clip Cầm máu nội soi Cái shenyang Trung Quốc 518,000.00

N08.00.2

60.1
VT0214 145

266
Clip Polymer Cái Teleflex Mỹ 110,000.00

N08.00.2

60.1
VT0215 57

268
Clip( kẹp mạch máu LT 300) Cái

Johnson & 

Johnson
Mexico 48,333.30

N08.00.2

60.1
VT0216 424

269
Cloramin B Kg Schulkre CH Sec 154,000.00

N01.02.0

40
VT0217 61

270
Cốc đựng bệnh phẩm Cái HTM Việt Nam 2,300.00

N03.07.0

70.2
VT0218 2224

271
Cọc ép ren 240 Cái Orbe Trung Quốc 1,050,000.00

N07.06.0

40
VT0219 5

272
Cọc ép ren 320 Cái Orbe Trung Quốc 1,050,000.00

N07.06.0

40
VT0220 20

273
Cốc xúc miệng Cái Orbe Việt Nam 900.00

N03.07.0

70.2
VT0221 564

274
Coil lông tắc mạch Cái Cook Mỹ 6,850,000.00

N07.01.4

70
VT0222

275
Cover stent Cái Be Graft Đức 54,000,000.00

N06.02.0

90
VT0223

276
Cực điện tim 2223 Cái Covident Canada 3,316.00

N08.00.2

50
VT0224 19000

277
Đai cố định khớp vai H1 Cái Orbe Việt Nam

N07.06.0

50.2
VT0225

278
Đai cố định khớp vai H1 Cái Orbe Việt Nam 164,000.00

N07.06.0

50.2
VT0226 31

279
Đai số 8 H1 Cái Orbe Việt Nam 87,000.00

N07.06.0

50.2
VT0227 12

280
Đai thắt lưng H1 Cái Orbe Việt Nam 131,000.00

N07.06.0

50.2
VT0228 22

281
Đai xương sườn H1 Cái Orbe Việt Nam 81,000.00

N07.06.0

50.2
VT0229 35

282
Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kèm Catheter não thất Bộ Integra Mỹ 6,800,000.00

N08.00.0

80
VT0230 3

283
Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp kèm que luồn Bộ Integra Mỹ 7,600,000.00

N08.00.0

80
VT0231

284
Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp kèm que luồn. Bộ Integra Mỹ 7,600,000.00

N08.00.0

80
VT0991 2

285
Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực trung bình Cái Integra Mỹ 7,140,000.00

N04.02.0

30
VT0232 2

286
Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực trung bình kèm que luồn Cái Itengra Mỹ 7,200,000.00

N08.00.0

80
VT0233 2

287 Dao bipolar Cái Orbe Thái Lan 0.00 . VT1009



288
Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở - Wave 18S Chiếc

Johnson & 

Johnson
Mexico 19,980,000.00

N05.03.0

40.3
VT0234 1

289
Dao cắt cầm máu siêu âm mổ nội soi ACE 36E Chiếc

Johnson&Jo

hnson
Mexico 22,000,000.00

N05.03.0

40.3
VT0235 1

290

Dao phẫu thuật 15 độ Cái

Unique 

Technologie

s Inc

Mỹ 158,000.00
N05.03.0

80
VT0236 2

291

Dao phẫu thuật 2.2 mm - 2.85mm Cái

Unique 

Technologie

s Inc

Mỹ 305,000.00
N05.03.0

80
VT0237 28

292

Dao phẫu thuật mổ mộng Cái

Unique 

Technologie

s Inc

Mỹ 245,000.00
N05.03.0

80
VT0238 15

293 Dầu bảo quản dụng cụ nội soi 27656B Lọ Orbe Pháp 27656B VT0239

294
Đầu côn có lọc 10 Ml Hộp SSI Mỹ 154,000.00

N08.00.1

90
VT0240 18

295
Đầu côn có lọc 1000ul Hộp SSI Mỹ 154,000.00

N08.00.1

90
VT0241 48

296
Đầu côn có lọc 100ul Hộp SSI Mỹ 154,000.00

N08.00.1

90
VT0242 38

297
Đầu côn có lọc 200ul Hộp SSI Mỹ 154,000.00

N08.00.1

90
VT0243

298
Đầu côn vàng Túi

Yancheng 

yaohua
Trung Quốc

N08.00.1

90
VT0244

299
Đầu côn vô trùng( dùng với pipet tự động  2-20ul,10-100ul) Chiếc Orbe Đức 10,900.00

N08.00.1

90
VT0245 80

300
Đầu côn xanh Túi

Yancheng 

yaohua
Trung Quốc 96,000.00

N08.00.1

90
VT0246 3

301 Đầu lấy cao răng Cái Orbe Japan . VT0247

302

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản Cái

Hospiline 

Equipment 

Pvt.LTd

Ấn Độ 1,449,600.00 . VT0248 153

303 Dầu tra tay khoan siêu tốc Chai Orbe Việt Nam . VT0249

304
Dây bơm thuốc áp lực cao Cái Umbra Mỹ 185,000.00

N07.01.2

50
VT0250 10

305
Dây bơm thuốc áp lực cao Cái Umbra Mỹ 210,000.00

N07.01.2

50
VT0250

306
Dây bù dịch Cái B.Brawn Italy 162,000.00

N04.03.0

90
VT0251 33

307
Dây cao su ống nghe Cái

Cao su 

tháng 5
Việt Nam 16,800.00

N04.02.0

30
VT0252 701

308
Dây Cưa sọ não Cuộn Orbe Trung Quốc 50,000.00

N05.03.0

50
VT0253 55



309 Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi, ái nước cỡ nhỏ dễ điều 

khiển dạng V-18 Control Wire Guidewire chất liệu Scitanium 

cỡ 0.018".

Cái
 Boston 

Scientific
Mỹ

N07.01.2

70
VT0254

310
Dây dẫn đường cho bóng và stent Cái 2,050,000.00

N07.01.2

70

DADV17

2011.2

311
Dây dẫn đường cho bóng và stent EAGLE Cái 2,050,000.00

N07.01.2

70

DADV17

2011

312

Dây dẫn đường cho bóng và stent loại CTO Cái

Fielder FC, 

Fielder XT 

....

Japan 5,150,000.00
N07.01.2

70
VT0255

313

Dây dẫn đường cho bóng và stent loại CTO Cái

Fielder FC, 

Fielder XT 

....

Japan 5,250,000.00
N07.01.2

70
VT0255

314
Dây dẫn đường cho bóng và stent loại thường Cái Terumo Japan 2,741,550.00

N07.01.2

70
VT0256

315 Dây dẫn đường cho bóng và stent loại thường đầu mềm 

quặt ngược
Cái Terumo Japan

N07.01.2

70
VT0257

316 Dây dẫn đường cho bóng và stent loại thường, có thể sử 

dụng trong phương pháp đi ngược dòng
Cái Asahi Intecc Thái Lan 2,500,000.00

N07.01.2

70
VT0258

317
Dây dẫn đường cho catheter ái nước cỡ 0.035" Cái Terumo Mỹ 577,500.00

N07.01.2

70
VT0259 16

318 Dây dẫn đường cho catheter loại siêu cứng Amplatz Super 

Stiff GuideWire phủ PTFE
Cái

Boston 

Scientific
Mỹ 2,350,000.00

N07.01.2

70
VT0260

319

Dây dẫn đường cho ống thông chẩn đoán bằng kim loại cỡ 

0.035"
Cái

Merit 

medical 

Systems, 

Inc.

Mỹ 420,000.00
N07.01.2

70
VT0996

320

Dây dẫn đường loại cứng Cái

Ameco 

Medical 

Industries

Braxin 680,000.00
N07.01.2

70
VT0261 1.2

321
Dây dẫn đường loại mềm Cái

Urotech 

GmbH
Đức 1,260,000.00

N07.01.2

70
VT0262 8.8

322
Dây dẫn đường loại mềm Cái

Urotech 

GmbH
Đức 1,700,000.00

N07.01.2

70
VT0262

323
Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy Wave pump Cái Arthrex Mỹ 2,500,000.00

N04.03.0

10
VT0263

324
Dây dẫn nước trong nội soi chạy máy Cái Conmed Mỹ 2,500,000.00

N04.03.0

10
VT0264

325
Dây dẫn oxy trung gian Cái Orbe Việt Nam

N03.05.0

20
VT0265

326
Dây ePTFE treo cơ mi Cái 4,300,000.00 .

DAEV20

117
3

327
Dây Ga ro Cái

Cao su 

tháng 5
Việt Nam 3,150.00

N02.01.0

20.1
VT0266



328
Dây nối bơm tiêm điện 140cm Cái B.braun Malaysia

N03.05.0

10
VT0267

329

Dây nối bơm tiêm điện 150cm Cái

Welford 

Manufacturi

ng

Malaysia 9,450.00
N03.05.0

10
VT0268 12800

330
Dây nối truyền vành 2 đường ra Cái Medtronic Mỹ 566,000.00

N04.01.0

10.1
VT0269 11

331
Dây silicon Mini - Monoka nối lệ quản có nút Cái 3,000,000.00

N07.03.2

00

DASV20

117
3

332
Dây Silicon mổ lệ quản có dụng cụ kéo Dây Meran Thổ Nhĩ Kì 2,800,000.00

N07.03.2

00
VT0270 1

333
Dây silicon nối lệ quản dài 30cm + 2 kim đã tiệt trùng Cái 2,800,000.00

N07.03.2

00

DASV20

1191
2

334
Dây silicon treo cơ mi Cái 3,000,000.00

N07.03.2

00

DASV20

1193
5

335

Dây truyền đếm giọt Bộ

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 50,000.00
N03.05.0

10
VT0271 268

337
Dây truyền dịch B/braun Bộ B/braun Việt Nam 13,296.00

N03.05.0

10
VT0272 18830

339
Dây truyền máu Bộ Terumo Japan 25,000.00

N03.05.0

30
VT0273 2500

340
Đè lưỡi gỗ Cái Tân á Việt Nam 292.00

N08.00.2

40.1
VT0274 20000

343
Diacan G16 Cái B.braun Thái Lan 12,500.00

N03.02.0

80
VT0275 756

345
DIACAP ACUTE L(Quả lọc thận NT) Quả B.braun Đức 3,468,000.00

N07.02.0

70.1
VT0276 18

346
Diacap hips 15 - Dialyzers Quả B.braun Đức 559,600.00

N07.02.0

80
VT0277

347
Diacap Lop 12 Quả B.braun Đức 354,000.00

N07.02.0

80
VT0278 58

348
diacap lops 15-Dialyzers Quả B.braun Đức 376,000.00

N07.02.0

80
VT0279 134

349 Diacap ultra Quả Brawn Đức . VT0280

351
DIAPAC CRRT (Hemofiltraion/Hemodialysys) Bộ Brawn Đức 2,310,000.00

N07.02.0

70.3
VT0281 18

352
Diapac CRRT Plasma Exchange kit Bộ KXĐ Braxin 2,300,000.00

N07.02.0

40.2
VT0282 4

353
Điện cực dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Cái Orbe Pháp 329,318.00

N07.05.0

70.2
VT0283 34

354
Đinh gãy khớp háng rỗng (đinh Gamma),Titan. Cái

N07.06.0

40.1

DIGV20

117



355
Đinh kít ne đường kính 2.0mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0284

356
Đinh kít ne đường kính 2.4mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0285

357
Đinh kít ne đường kính 2.5mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0286

358
Đinh kitcher ( nội tủy 3 lá) phi 10 x 200 mm Cái Orbe Ấn Độ 515,300.00

N07.06.0

40.1
VT0287 20

359
Đinh kitcher ( nội tủy 3 lá) phi 6 x 200mm Cái Orbe Ấn Độ 515,300.00

N07.06.0

40.1
VT0288 4

360
Đinh kitcher ( nội tủy 3 lá) phi 7 x 200mm Cái Orbe Ấn Độ 515,300.00

N07.06.0

40.1
VT0289 15

361
Đinh kitcher ( nội tủy 3 lá) phi 8 x 200mm Cái Orbe Ấn Độ 515,300.00

N07.06.0

40.1
VT0290 10

362
Đinh kitcher ( nội tủy 3 lá) phi 9 x 200mm Cái Orbe Ấn Độ 515,300.00

N07.06.0

40.1
VT0291 10

363
Đinh kitne đường kính 1.2mm x 310mm Cái Mikromed Balan 100,000.00

N07.06.0

40.1
VT0292 14

364
Đinh kitne đường kính 1.4mm x 310mm Cái Mikromed Balan 100,000.00

N07.06.0

40.1
VT0293 4

365
Đinh kitne đường kính 1.6mm x 310mm Cái Mikromed Balan 100,000.00

N07.06.0

40.1
VT0294

366
Đinh kitne đường kính 1.8mm x 310mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0295

367
Đinh kitne đường kính 1.8mm x 310mm Cái 3m Mỹ 2,972.00

N07.06.0

40.1
VT0192

368
Đinh kitsne đường kính 2,4mm x 310mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0296

369
Đinh kitsner 1.5 x 310mm Cái Mikromed Balan 100,000.00

N07.06.0

40.1
VT0297 2

370
Đinh nội tủy xương cánh tay có chốt ngang phi 7.0 x 180 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0298 2

371
Đinh nội tủy xương cánh tay có chốt ngang phi 7.0 x 200 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0299 5

372
Đinh nội tủy xương cánh tay có chốt ngang phi 7.0 x 220 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0300 4

373
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 8.4 x 260 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0301 11

374
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 8.4 x 300 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0302 11

375
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 8.4 x 320 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0303 4

376
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 8.4 x 340 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0304 1



377
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 8.4 x 360 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0305 2

378
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.0 x 280 Cái Orbe Trung Quốc

N07.06.0

40.1
VT0306 2

379
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.0 x 300 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0307 1

380
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.2 x 260 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0308 1

381
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.2 x 320 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0309 2

382
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.2 x300 Cái Orbe Trung Quốc

N07.06.0

40.1
VT0311 5

383
Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang phi 9.2 x300 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0310 1

384
Đinh nội tủy xương đùi có chốt ngang phi 9.4 x 340 Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.1
VT0312 1

385
Đinh Rớt 32/240 Cái Orbe Trung Quốc 60,000.00

N07.06.0

40.1
VT0313 1

386
Đinh Rớt xương đùi 2.4/215 Cái Orbe Trung Quốc 194,250.00

N07.06.0

40.1
VT0314 8

387
Đinh rush phi 1.5 x 100 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0315 3

388
Đinh rush phi 1.5 x 150 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0316 7

389
Đinh rush phi 1.5 x 200 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0317 7

390
Đinh rush phi 1.5 x 250 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0318 9

391
Đinh rush phi 1.5 x 50 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0319 5

392
Đinh rush phi 2.0 x 100 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0320 10

393
Đinh rush phi 2.0 x 150 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0321 1

394
Đinh rush phi 2.0 x 200mm Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0322 7

395
Đinh rush phi 2.0 x 50 Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0323 10

396
Đinh rush phi 2.5 x 50 mm Cái Orbe Trung Quốc 177,429.00

N07.06.0

40.1
VT0324 9

397
Đinh rush phi 3.0 x 30cm Cái Orbe Trung Quốc 245,000.00

N07.06.0

40.1
VT0325 18

398
Đinh rush phi 4.0 x 32cm Cái Orbe Trung Quốc 245,000.00

N07.06.0

40.1
VT0326 17



399
Đinh rush phi 5.0 x 40cm Cái Orbe Trung Quốc 245,000.00

N07.06.0

40.1
VT0327 20

400
Đinh schanz đường kính 4.0mm x 180mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0328

401
Đinh Schanz đường kính 4.5mm x 180 mm Cái Mikromed Balan 300,000.00

N07.06.0

40.1
VT0329 28

402
Đinh Schanz đường kính 5.0mm x 200 mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0330

403
Đinh SIGN đường kính 10 Cái SIGN Mỹ

N07.06.0

40.1
VT0331

404
Đinh SIGN đường kính 8mm Cái SIGN Mỹ

N07.06.0

40.1
VT0332

405
Đinh SIGN đường kính 9 Cái SIGN Mỹ

N07.06.0

40.1
VT0333

406
Đinh Stecman đk 4.0mm x 200mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0334

407
Đinh Stecman đk 4.5mm x 200mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0335

408
Đinh Stecman đk 5.0mm x 200mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.1
VT0336

409
Đinh xương chày Cái Orbe Trung Quốc 480,000.00

N07.06.0

40.1
VT0337 9

410
Đinh xương chày rỗng thế hệ II Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc 9,708,000.00

N07.06.0

40.1
VT0997

411
Đinh xương đùi dài 20cm phi 6 Cái Orbe Trung Quốc 470,286.00

N07.06.0

40.1
VT0338 5

412
Đinh xương đùi dài 30cm phi 8 Cái Orbe Trung Quốc 470,286.00

N07.06.0

40.1
VT0339 4

413
Đinh xương đùi dài 40cm phi 8 Cái Orbe Trung Quốc 515,500.00

N07.06.0

40.1
VT0340 4

414
Đinh xương đùi nhỏ Cái Orbe Trung Quốc 420,000.00

N07.06.0

40.1
VT0341 2

415
Đinh xương đùi rỗng thế hệ II,  Titan. Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc 11,378,000.00

N07.06.0

40.1
VT0342

416
Dụng cụ Amplatzer bít thông liên nhĩ Cái

Vascular 

Innovations
Thái Lan

N07.01.0

40
VT0343

417
Dụng cụ bảo vệ ngoại vi Spider FX Cái EV3 Mỹ

N07.01.2

90
VT0998

418
Dụng cụ bắt dị vật (Snair) Cái

PFM 

medical
Đức

N07.01.3

30
VT0344

419 Dụng cụ bít ống động mạch (Dù đóng lỗ thông còn ống 

động mạch)
Cái

Vascular 

Innovations
Đức

N07.01.0

40
VT0345

420
Dụng cụ đóng mạch máu Angio-Seal Cái

St Jude 

Medical
Mỹ 7,140,000.00

N07.01.3

20
VT0973



421
Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống các loại Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0346

422 Dụng cụ lấy mẫu cho máy khí máu dạng xi lanh ( Blood 

Sampler)
Cái Roche Thụy Sỹ 9,800.00

N03.01.0

20
VT0347

423 Dụng cụ mở đường động mạch đùi(Sheath Introducer) các 

cỡ
Cái Umbra Mỹ

N07.01.1

10
VT0999

424
Dụng cụ mở đường vào cầm máu có chốt khóa Cái

St Jude 

Medical
Mỹ

N07.01.1

10
VT0348

425 Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi dùng kim luồn chọc 

mạch và dây dẫn ái nước dẫn đường
Bộ Terumo Việt Nam

N07.01.1

10
VT0349

426
Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi. Cái Mexico 261,151.00

N07.01.1

10

DUCV20

117
24

427
Dụng cụ mở đường vào động mạch quay 6F, 7F,8F Bộ Terumo Japan 513,584.00

N07.01.1

10
VT0352 4

428 Dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch đùi Super 

Sheath các cỡ 4-14Fr
Cái

Boston 

Scientific
Mỹ

N07.01.1

10
VT0353

429

Dụng cụ phẫu thuật trĩ longo( Thiết bị y tế KYGZB 33.5) Bộ

Changzhou 

Kangdi 

Medical 

Staplers 

Co.,Ltd

Trung Quốc 5,560,000.00
N07.04.0

40
VT0355 12

430
Dung dịch bôi trơn dụng cụ
 POSE LUBRIC MILK Can 2,970,000.00

DUDV17

2011
6

431
Dung dịch rửa tay thường quy Asiwash Chai An Sinh Việt Nam 58,600.00

N01.02.0

10
VT0356 9

432
Dung dịch tan gỉ POSE SR #1 Bộ 4,136,000.00

DUDV17

2011
1

433
Dung dịch tan gỉ
 POSE SR #2 Bộ 4,136,000.00

DUDV17

2011
1

434
Dung dịch THA sát khuẩn tay nhanh Chai

Thanh 

Hương
Việt Nam

N01.02.0

10
VT0357

435
Endoloop( Loại 30mm) Cái Olympus Japan 1,280,000.00

N07.04.0

60
VT0358 16

436

Filter lọc khuẩn Cái

Nonchange 

Enterprise 

Co.,Ltd

Đài Loan 38,000.00
N08.00.3

40
VT0359 372

437
Filter lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp Cái Vadi Đài Loan 58,000.00

N08.00.3

40
VT0360 59

438 Forcep gắp sởi cỡ 4 Fr, MS 27424F Cái Karl Storz Đức 15,160,000.00 . VT0361 2

439 Forcep gắp sởi cỡ 4 Fr, MS 27424F Cái Karl Storz Đức 15,360,000.00 . VT0361

440
Gạc băng mắt 5 x 7 Miếng Danameco Việt Nam 700.00

N02.03.0

20
VT0362 5100

441
Gạc cầu phi 30 Miếng Danameco Việt Nam 496.00

N02.03.0

20
VT0363 16900



446
Gạc cầu phi 40, 2 lớp Miếng Danameco Việt Nam 980.00

N02.03.0

20
VT0364 210000

447
Gạc cầu sản khoa Cái An Lành Việt Nam 900.00

N02.03.0

20
VT0365 486

448
Gạc củ ấu sản khoa Cái Danameco Việt Nam 1,000.00

N02.03.0

20
VT0366 108

449
Gạc mềm Mét Bảo Thạch Việt Nam 4,260.00

N02.03.0

20
VT0367 2338

451
Gạc Phẫu thuật 10 x 10 x 8 lớp Miếng Danameco Việt Nam 980.00

N02.03.0

20
VT0368 307000

453
Gạc phẫu thuật không dệt 30 x 50, 2 lớp Miếng Danameco Việt Nam 2,600.00

N02.03.0

20
VT0369 500

455
Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 x 8 lớp ĐN Miếng Danameco Việt Nam 9,200.00

N02.03.0

20
VT0370 16307

456
Găng khám bệnh Đôi Merufa Việt Nam 1,529.00

N03.06.0

20
VT0371 227400

458
Găng khám cổ dài Đôi Merufa Việt Nam

N03.06.0

30
VT0372

459
Găng không bột tan Đôi Merufa Việt Nam

N03.06.0

30
VT0373

460
Găng phẫu thuật số 7 Đôi Merufa Malaysia 4,896.00

N03.06.0

50
VT0374 16000

463
Găng phẫu thuật số 7.5 Đôi Merufa Malaysia 4,896.00

N03.06.0

50
VT0375 11000

465
Găng sản khoa 7 Đôi 18,000.00

N03.06.0

30

GASV17

2011
144

466 Gel điện não Hộp Orbe Japan VT1001

467 Giá để lọ sát khuẩn Cái Orbe Việt Nam . VT0376

468
Giá đỡ mạch cảnh Protege RX Cái EV3 Mỹ

N06.02.0

50
VT1002

469
Giá đỡ mạch ngoại vi Protege Everflex Cái EV3 Mỹ

N06.02.0

40
VT1003

470
Giá đỡ mạch ngoại vi Protégé GPS Cái EV3 Mỹ

N06.02.0

40
VT1004

471 Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus có tác động kép 

Biolute và ProBio ( hybrid) với lớp polymer tự tiêu Poly-L-

Lactic Acjd ( PLLA), profile 0.017" ( Orsiro)

Cái Biotronik AG Thụy Sỹ 42,490,000.00
N06.02.1

00
VT0377

472 Giấy bản Kg Orbe Đức . VT0378

473
Giấy cản nhiệt lưu huỳnh Cuộn 3m Canada 120,000.00

N08.00.0

30
VT0379 311

474 Giấy chụp nhiệt siêu âm Cuộn Sony Japan 189,000.00 . VT0380 557

475 Giấy chụp nội soi Cuộn Orbe Việt Nam 80,000.00 . VT0381 42

476 Giấy đánh Gc Tập Orbe Japan . VT0382



477

Giấy điện tim 1 cần Cuộn Paper Malaysia 12,500.00 . VT0383 661

478 giấy điện tim 12 cần 210 x 140mm Tập Paper Malaysia 196,000.00 . VT0384 202

479 Giấy điện tim 6 cần Tập Paper Malaysia 34,500.00 . VT0385 323

480 Giấy đo chức năng hô hấp Cuộn Orbe Trung Quốc 20,700.00 VT0386 67

481 Giấy đo PH Tập Orbe Việt Nam 10,500.00 . VT0387 1

482
giày dùng cho phẫu thuật viên Đôi Danameco Việt Nam

VT54209-

1727
VT0388

483

Giấy ghi điện tim 3 cần Tập

Tianjin 

Grand 

Paper

Trung Quốc 150,000.00 . VT0389 81

484

giấy minitor sản khoa 150 x 90mm Tập

Tianjin 

Grand 

Paper

Trung Quốc . VT0390 168

485

Giấy Monitor sản khoa Tập

Tianjin 

Grand 

Paper

Trung Quốc 135,000.00 . VT0391

486 Giấy than đỏ Hộp GC Japan . VT0392

487 Giấy Thử khớp Cắn Hộp Orbe Japan . VT0393

488
Guide wire 0.035 '150cm mềm đầu cong Cái Terumo Việt Nam

N07.01.2

70
VT0394

489
Guide wire 0.35'' 260cm cứng đầu cong Cái Việt Nam

N07.01.2

70

GUWV2

0117

490
guide wire 0.35' 260cm mềm đầu cong Cái Terumo Việt Nam

N07.01.2

70
VT1005

491
Haemocat signo V1220 Cái B.braun Đức 948,632.00

N04.04.0

10
VT0395 36

492
Hàm forceps lưỡng cực Mã hàng: 26176HW Cái Đức

HAFV20

117

493 Hạt Contour PVA nút mạch chất liệu Polyvinyl Alcohol, các 

cỡ 45 - 1180 micron
Lọ

Boston 

Scientific
Mỹ

N07.01.4

30
VT0396

494
Hạt nhựa tổng hợp gây tắc mạch PVA Lọ Cook Mỹ 2,580,000.00

N07.01.4

30
VT0397

495
Hemoselect los 5( Quả lọc huyết tương) Quả B/braun Đức 7,300,000.00

N07.02.0

40.1
VT0398 4

496
Hexatra ml kxd Việt Nam

N01.02.0

10
VT0399

497
Hexatra Plus ml kxd Việt Nam

N01.02.0

50
VT0400

498 Hóa chất dùng cho hệ thống phun sương khử trùng phòng 

mổ Airdecon 200 - HP 75
Can Orbe Đức

N01.02.0

40
VT0401

499 Hóa chất H2O2 Lọ Tuttnauer Israel 5,150,000.00 . VT0402 35

500 Hộp đựng bông cồn fi 8 Cái Orbe Việt Nam . VT0403



501
Hộp đựng vật sắc nhọn Cái Orbe Việt Nam 12,100.00

N03.07.0

70.3
VT0404 1186

502
Hộp lồng vô khuẩn phi 90 Cái HTM Việt Nam 3,360.00

N03.07.0

70.3
VT0405 8000

503 huyết áp điện tử Bộ Orbe Thụy Sỹ . VT0406

504 Kéo thẳng nhọn 16cm Cái Orbe Pakistan . VT0407

505
Kẹp cầm máu lưỡng cực đường kính 2.0 x 6mm, chống dính Cái 16,200,000.00 .

KECV17

2011
2

506 Kẹp rốn trẻ sơ sinh Cái MPV Việt Nam 2,600.00 . VT0408 971

507 Khăn đắp phẫu thuật 0.8 x 1.2m Cái Danameco Việt Nam 6,300.00 . VT0409 384

508 Khẩu trang than hoạt tính Cái Orbe Việt Nam . VT0410

509 Khẩu trang tiệt trùng Cái Danameco Việt Nam 1,200.00 . VT0411 4800

510 Khay chữ nhật 25cm x 40cm Cái Orbe Việt Nam . VT0412

511 Khay đếm thuốc Cái Orbe Việt Nam . VT0413

512
Khóa 3 chạc Cái B/braun Malaysia 15,000.00

N03.05.0

60
VT0414

513

Khóa 3 chạc - Welford Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 8,000.00
N03.05.0

60
VT0415 2524

514

Khóa 3 chạc có dây - Welford Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 12,800.00
N03.05.0

60
VT0416

515
Khóa ba chạc có dây Cái Brawn Thụy Sỹ 30,115.00

N03.05.0

60
VT0417 1676

516
Khớp gối toàn phần Bộ zimmer Mỹ 55,000,000.00

N06.04.0

53
VT0418

517
Khớp gối toàn phần cho nữ giới Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

53
VT0419

518
Khớp háng bán phần có xi măng Bộ K- implan Đức

N06.04.0

52
VT0420

519
Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

52
VT0421

520
Khớp háng bán phần có xi măng CPT Bộ zimmer Mỹ 36,500,000.00

N06.04.0

52
VT0422

521
Khớp háng bán phần không xi măng Bộ Peter Brehm Đức

N06.04.0

52
VT0423

522
Khớp háng bán phần không xi măng Versys Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

52
VT0425

523
KHớp háng bán phần không xi măng, chuôi chống xoay Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

50.2
VT0426

524
Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài chống xoay Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

50.2
VT0427



525 khớp háng Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài CPT 

12/14.
Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

52
VT1006

526 Khớp háng toàn phần không xi măng  chuôi chống xoay, lót 

siêu bền
Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

51
VT0990

527
Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE Bộ Peter Brehm Đức

N06.04.0

51
VT0428

528 khớp háng toàn phần không xi măng chuôi chống xoay 

Ceramic on PE
Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

51
VT0429

529 Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi chống xoay, 

Ceramic on Ceramic
Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

51
VT0430

530
Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi chống xoay, ổ 

cối trabecuber Metal, chỏm ceramic, lót ổ cối siêu liên kết
Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

51
VT0431

531
Khớp háng toàn phần không xi măng Cocr on PE Bộ Peter Brehm Đức

N06.04.0

51
VT0432

532
Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic Bộ Peter Brehm Đức

N06.04.0

51
VT0433

533
Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoay Bộ zimmer Mỹ

N06.04.0

51
VT0434

534 Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi (chậu, đùi nông 

(SFA), kheo, ...) tự bung Epic, chất liệu Nitinol.
Cái

 Boston 

Scientific
Mỹ

N06.02.0

40
VT0435

535 Khung giá đỡ động mạch các cỡ khung Co - Cr L 605 phủ 

thuốc Sirolimus và lớp Polymer tự tiêu
Cái Eurocor Đức

N06.02.0

20
VT0436

536 Khung giá đỡ động mạch các cỡ phủ thuốc Rapamycin 

khung phủ cacbonlớp polymer tự tiêu
Cái Qualimed Đức

N06.02.0

20
VT0437

537 Khung giá đỡ động mạch các cỡ phủ thuốc Sirolimus và lớp 

Polymer tự tiêu
Cái Terumo Japan 42,315,000.00

N06.02.0

20
VT0438

538 khung giá đỡ động mạch vành ( stent) bằng Platinum 

Chromium bọc thuốc Everolimus thế hệ hai
Cái Medtronic Mỹ

N06.02.0

20
VT0439

539 Khung giá đỡ động mạch vành (stent) bọc thuốc (Sirolimus) 

loại đặc biệt nở giữa BIOMIME
Cái Meril Ấn Độ 37,500,000.00

N06.02.0

10
VT0440

540
Khung giá đỡ động mạch vành chất liệu Platinum Chromium 

bọc thuốc Everolimus trên nền Polymer tự tiêu
Cái 47,000,000.00

N06.02.0

20

KHGV17

2011

541
khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus A9 Cái

Biosensors 

Europe SA
Switzerland 0.00

N06.02.0

20
VT0441

542
khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus A9 Cái

Biosensors 

Europe SA
Switzerland 42,000,000.00

N06.02.0

20
VT0441

543 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus A9 

không chứa Polymer
Cái

Biosensors 

Europe SA
Switzerland 0.00

N06.02.0

20
VT0442

544 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus A9 

không chứa Polymer
Cái

Biosensors 

Europe SA
Switzerland 42,500,000.00

N06.02.0

20
VT0442

545 Khung giá đỡ động mạch vành loại Cobaltchrome phủ thuốc  

 Sirolimus Corofic
Cái

Macrimasa-

Pharma
Spain 39,500,000.00

N06.02.0

20
VT0443



546
Khung gía đỡ động mạch vành loại thường Cái Qualimed Đức 16,700,000.00

N06.02.0

10
VT0444

547 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus loại 

thuôn dần, đường kính hai đầu khác nhau các loại
Cái Meril Ấn Độ

N06.02.0

20
VT0445

548 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus trên nền 

polymer tự tiêu
Cái Yukon Đức 40,000,000.00

N06.02.0

20
VT0446

549 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus với lớp 

polymer sinh học tự tiêu có thiết kế mắt mở dạng open cell, 

loại dài đến 48mm.

Cái Eurocor Đức 41,800,000.00
N06.02.0

20
VT0447

550 Khung xương hàm Cái kxd Đức 21,471.00 . VT0448 17

551
Kim bơm xi măng bộ dùng bóng Cái Stryker Mỹ 3,900,000.00

N07.06.0

30
VT0449

552
Kim bướm số 23 Cái B/braun Việt Nam 5,600.00

N03.02.0

20
VT0450 1055

553
Kim bướm số 25 Cái B/braun Malaysia 5,600.00

N03.02.0

20
VT0451 5678

554 Kim cấy chỉ Cái Orbe Đức 25,800.00 . VT0452 87

555
kim châm cứu số 10 Cái ĐÔNG Á Đức 596.00

N03.04.0

10
VT0453 3011

556
Kim châm cứu số 5 Cái Đồng Á Đức 596.00

N03.04.0

10
VT0454 66252

557
Kim châm cứu số 7 Cái ĐÔNG Á Đức 596.00

N03.04.0

10
VT0455 1515

558
Kim chích máu Cái Orbe Đức 150.00

N03.02.0

30
VT0456 682

559
Kim chọc dò Cái Stryker Mỹ 2,900,000.00

N07.06.0

30
VT0457

560
Kim chọc dò cán chữ T,mũi vát Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

30
VT1007

561
Kim chọc dò cuống sống Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0458

562
Kim chọc hút tủy xương dùng cho người béo Cái 260,000.00

N03.03.0

30

KICV201

191
10

563 Kim chọc hút tủy xương dùng cho người gầy và người trung 

bình
Cái 260,000.00

N03.03.0

30

KICV201

17
10

564 Kim chọc mạch đùi các cỡ từ 18G - 22G Cái Umbra Mỹ 55,000.00 . VT0459 24

565 Kim chọc mạch quay các cỡ từ 18G - 22 G Cái Umbra Mỹ 55,000.00 . VT0460 3

566

Kim chọc tủy xương 16G B-B611028 Cái

Jiangsu 

Province 

Huaxing 

Medical 

Apparatus 

Industry 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N03.03.0

30
VT0461



567

Kim chọc tủy xương 16G B-B611643 Cái

Jiangsu 

Province 

Huaxing 

Medical 

Apparatus 

Industry 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N03.03.0

30
VT0462

568

Kim chọc tủy xương 18G B-B611828 Cái

Jiangsu 

Province 

Huaxing 

Medical 

Apparatus 

Industry 

Co.,Ltd

Trung Quốc 253,750.00
N03.03.0

30
VT0463 2

569 Kim gai Mani Hộp Orbe Japan . VT0464

570
Kim gây tê tủy sống số 18 Cái B/braun Japan

N03.03.0

70.1
VT0465

571
Kim gây tê tủy sống số 20 Cái B/braun Japan 29,000.00

N03.03.0

70.1
VT0466 421

572
Kim gây tê tủy sống số 22 Cái B/braun Japan

N03.03.0

70.1
VT0467

573
Kim gây tê tủy sống số 25 Cái B/braun Japan 28,500.00

N03.03.0

70.1
VT0468 58

574
Kim gây tê tủy sống số 27 Cái B/braun Japan 29,000.00

N03.03.0

70.1
VT0469 311

575
Kim gốc động mạch chủ 5Fr Cái Medtronic Mỹ

N07.01.3

80
VT0981

576
Kim gốc động mạch chủ 8Fr Cái Medronic Mỹ 995,000.00

N07.01.3

80

KIGV172

011
4

577
Kim gốc động mạch chủ DLP cỡ 9Fr mã 20012 Cái Metronic Mỹ

N07.01.3

80
VT0470

578
Kim khâu bật tam giác Cái kxd Việt Nam 4,515.00

N05.01.0

10
VT0471 2569

579
Kim khâu bật tròn Cái kxd Việt Nam 4,515.00

N05.01.0

10
VT0472 259

581
Kim lấy thuốc số 18 Cái MPV Việt Nam 386.00

N03.02.0

60
VT0473 809

583
Kim luồn chỉ Cái

Conmed 

Linvatec
Mỹ . VT0474

584

Kim luồn tĩnh mạch G18 Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 8,500.00
N03.02.0

70
VT0475 994



585

Kim luồn tĩnh mạch G20 Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 8,500.00
N03.02.0

70
VT0476 1953

586

Kim luồn tĩnh mạch G22 Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 8,500.00
N03.02.0

70
VT0477 5904

587

Kim luồn tĩnh mạch số 16 Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 8,500.00
N03.02.0

70
VT0478 358

588

Kim luồn tĩnh mạch số 16 Cái

Welford 

Manufacturi

ng (M) 

Sdn.Bhd

Malaysia 9,150.00
N03.02.0

70
VT0478

591
Kim luồn tĩnh mạch số 18 Cái B/braun Malaysia 18,696.00

N03.02.0

70
VT0479 867

592
Kim luồn tĩnh mạch số 20 Cái B/braun Malaysia 18,696.00

N03.02.0

70
VT0480 1153

593
Kim luồn tĩnh mạch số 22 Cái B/braun Malaysia 18,696.00

N03.02.0

70
VT0481 1217

594
Kim luồn tĩnh mạch số 24 Cái B.braun Malaysia 18,696.00

N03.02.0

70
VT0482 382

595
Kim nha khoa số 27 Cái Terumo Japan 1,300.00

N03.02.0

80
VT0483 182

596
Kìm sinh thiết Steriad có kim dẫn đường 5C Cái

TSK 

Laboratory
Japan 990,000.00

N03.03.0

90
VT0484 7

597
Kim thử tiểu đường Cái

Johnson&Jo

hnson
Japan 2,771.00

N03.02.0

80
VT0485 6

598
Kim truyền Box hóa chất Cái Perfect Việt Nam 39,000.00

N08.00.0

90
VT0486 10

599
Kim truyền vành 12Fr Cái Medtronic Mỹ 898,000.00

N04.01.0

10.1
VT0487 1

600 Kính đánh chất hàn Cái Orbe Đài Loan . VT0488

601
Kít thử thời gian đông máu HR - ACT Cái Medtronic Mỹ

VN - 

1238
VT0489

602

Lam kính mài 1 cạnh Hộp

Yancheng 

Jingwei Int'L 

Co.,Ltd

Trung Quốc 22,000.00 . VT0490 290

604 Lamen 22*40 Hộp Marienfeld Đức 123,500.00 . VT0491 37

605
lamen 24*50 Hộp

Thermo 

Scientific
Đức 1,396,000.00 . VT0492 9

606 Lấy dấu GC Tập Orbe Japan . VT0493

607 Lentulo Hộp Orbe Japan . VT0494



608
Lipiodol Ultra Fluide ống Guerbet Pháp 2,895,726.00

N07.01.4

30
VT0496

609
Lọ đựng mẫu tinh dịch 60ml nhựa vô khuẩn Chiếc Orbe Việt Nam 4,000.00

N03.07.0

70
VT0497 70

610 Lọ hút Eugernol Lọ Orbe Việt Nam . VT0498

611 Lọ thủy tinh đựng cồn Lọ Orbe Việt Nam . VT0499

612
Lồng 16mm x 10mm Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40.4
VT0500

613
Lồng titan 13mm x 30mm Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40.4
VT0501

614
Lồng titan 13mm x 70mm Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40.4
VT0502

615
Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ Cái Stryker Mỹ 5,500,000.00

N05.03.0

60.1
VT0503

616
Lưỡi bào khớp Cái comed Mỹ 6,000,000.00

N05.03.0

60.1
VT0504

617 Lưỡi cắt dao mổ Plasma chuyên dùng trong cắt Amidan, 

nạo VA
Cái Medtronic Mỹ

N05.03.0

40
VT0505

618

Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio Cái

Smith & 

Nephew/Art

hrocare

Mỹ 9,000,000.00
N08.00.2

90
VT0506

619
Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng dùng cho người lớn Cái Medtronic Mỹ

N05.03.0

40
VT0507

620 Lưỡi cưa sọ não GC303R Cái B.braun Đức 2,000,000.00 GC303R VT0508 10

621
Lưỡi dao cắt bệnh phẩm Hộp Mỹ Mỹ 4,698,000.00

N05.03.0

70
VT0509 16

622
Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu MS 27050G Cái Karl Storz Đức 1,500,000.00

N05.03.0

20
VT0510 28

624 Lưỡi dao điện Cái Orbe Thái Lan 1.00 . VT1008

625
Lưỡi dao mổ số 10 Cái Kiato Ấn Độ 1,030.00

N05.03.0

80
VT0511 1300

626
Lưỡi dao mổ số 11 Cái Kiato Ấn Độ 1,030.00

N05.03.0

80
VT0512 1500

627
Lưỡi dao mổ số 15 Cái

Kerh 

Surgical
Ấn Độ

N05.03.0

80
VT0513

628
Lưỡi dao mổ số 21 Cái Kiato Ấn Độ 1,030.00

N05.03.0

80
VT0514 3500

630
Lưới điều trị thoát vị các cỡ 10cm x 15cm Miếng Biocer Đức 2,430,000.00

N07.04.0

70
VT1011 7

631
Lưới điều trị thoát vị các cỡ 8cm x 11cm Miếng Biocer Đức 2,115,000.00

N07.04.0

70
VT1010 4

632
Lưỡi điều trị viêm gân bằng sóng radio các loại Cái Stryker Mỹ 9,000,000.00

N08.00.2

90
VT0515

633
Lưới dùng trong phẫu thuật thoát vị 10cm x 15cm Cái

Kollsut 

Corporation
Mỹ

N07.04.0

70
VT0516



634
Lưới dùng trong phẫu thuật thoát vị 6cm x 11cm Tấm

Kollsut 

Coparation
Mỹ

N07.04.0

70
VT0517

635
Lưỡi hummer cong 65 độ ms 41303 KKB Cái Karl stozr Đức

N05.03.0

40
VT0518

636
Lưỡi hummer cong 65 độ ms 41303 KKF Cái Karl stozr Đức

N05.03.0

40
VT0519

637
Lưỡi hummer cong lên 40 độ ms 41204KKF Cái Karl Storz Đức

N05.03.0

40
VT0520

638
Lưỡi hummer cong lên 65 độ có kênh hút ms 41203KKB Cái Karl Storz Đức

N05.03.0

40
VT0521

639
Lưỡi hummer cong lên 65 độ có kênh hút ms 41203KKF Cái Karl stozr Đức

N05.03.0

40
VT0522

640
Lưỡi hummer cong mổ xoang mã 1884006 Cái Xomed Đức

N05.03.0

40
VT0523

641
Lưỡi hummer cong nạo VA mã 1884008 Cái Xomed Đức 4,370,000.00

N05.03.0

40
VT0524 5

642
Lưỡi hummer phá thẳng 18833262HS Cái Xomed Đức

N05.03.0

40
VT0525

643
Lưỡi hummer thẳng đường kính 4mm ms 41201KK Cái Karl Storz Đức

N05.03.0

40
VT0526

644
Lưỡi Hummer thẳng người lớn 1884004 Cái Xomed Đức

N05.03.0

40
VT0527

645
Lưỡi Hummer thẳng trẻ em 1882904 Cái Xomed Đức

N05.03.0

40
VT0528

646
Lưỡi Hummer thẳng trẻ em Ms 188904 Cái Xomed Đức

N05.03.0

40
VT0529

647
Lưỡi mài xương các loại, các cỡ Cái

Conmed 

Linvatec
Mỹ

N05.03.0

60
VT0530

648
Lưới thoát vị kích thước 11cm x 6cm Miếng Duzey Thổ Nhĩ Kì

N07.04.0

70
VT0531

649
Lưới thoát vị kích thước 15cm x 10cm Miếng Duzey Thổ Nhĩ Kì 3,245.00

N07.04.0

70
VT0532

650
Lưới thoát vị kích thước 15cm x 10cm Miếng Duzey Thổ Nhĩ Kì 1,440,000.00

N07.04.0

70
VT0532 5

651

Mas oxy trẻ em Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N08.00.3

10
VT0533

652

Mas thở oxy Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N08.00.3

10
VT0534



653

Mask ambu Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N08.00.3

10
VT0535

654

Mask khí dung Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N08.00.3

10
VT0536

655

Mask mũi miệng Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc 25,000.00
N08.00.3

10
VT0988

656

mask thanh quản Cái

Nonchange 

Enterprise 

Co.,Ltd

Đài Loan 110,000.00
N08.00.3

10
VT0537 1

657
Mask thở oxy không hít lại Cái 27,800.00

N08.00.3

10

MATV17

2011
30

658

Mask úp khí dung Cái

Hangzhou 

Jinlin 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung Quốc 19,800.00
N08.00.3

10
VT0538

659
Mặt nạ thanh quản 2.5 Cái Orbe Trung Quốc

N08.00.3

10
VT1030

660
Mặt nạ thanh quản số 2 Cái Orbe Trung Quốc

N08.00.3

10
VT1029

661
Mặt nạ thanh quản số 4 Cái Orbe Trung Quốc

N08.00.3

10
VT1031

662
Mặt nạ thanh quản số 5.0 Cái Orbe Trung Quốc

N08.00.3

10
VT1032

663
Máy cắt nối tự động CDH 29A Cái

Johnson&Jo

hnson
Mexico 12,680,000.00

N07.04.0

50
VT0539 6

664 Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số MRI VVIR chụp 

được cộng hưởng từ toàn thân
Bộ Medtronic Mỹ

N07.01.4

01
VT0540

665 Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số VVIR có quản lý 

tạo nhịp VCM TherapyGuide
Bộ Medtronic Mỹ

N07.01.4

01
VT0541

666 Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR có phần 

mềm giúp giảm tạo nhịp thất, giảm suy tim.
Bộ Metronic Mỹ 94,950,000.00

N07.01.4

02
VT0542

667 Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR, tương 

thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg, và 3 Tesla ngoài 

vùng ngực. Kết nối wireless, cài sẵn chư

Bộ Biotronik Đức
N07.01.4

02
VT0543



668 Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số MRI DDDR chụp 

được cộng hưởng từ toàn thân Ensura MRI DĐR
Bộ Metronic Mỹ

N07.01.4

02
VT0544

669 máy tạo nhịp 2 buồng không có đáp ứng tần số DDD có 

phần mềm Search AV+ giúp giảm tạo nhịp thất, giảm suy 

tim, tự động kiểm tra ngưỡng kích thích ngưỡng nhận cảm 

và trở kháng dây

Bộ Medtronic Mỹ 83,650,000.00
N07.01.4

02
VT0545

670 máy tạo nhịp một buồng không có đáp ứng tần số VVI có 

quản lý tạo nhịp VCM, TherapyGuide
Bộ Medronic Mỹ

N07.01.4

01
VT0546

671 Máy tạo nhịp tim hai buồng không có đáp ứng tần số DDD 

có phần mềm search av + giúp giảm tạo nhịp thất , giảm suy 

tim

Bộ Medronic Mỹ
N07.01.4

02
VT0547

672
Mesh xương sọ đường kính 125 x 75mm Cái Jeil Medical Hàn Quốc

N06.05.0

30
VT0548

673
Mesh xương sọ đường kính 74 x 50mm Cái Jeil Medical Hàn Quốc

N06.05.0

30
VT0549

674
Metre phẫu thuật Cái Danameco Việt Nam 1,860.00

N02.03.0

20
VT0550 1660

675 Micro catheter trợ giúp dây dẫn đường cho bóng và stent 

cỡ 1.8F
Cái Terumo Japan 9,660,000.00

N04.04.0

30
VT0551

676
Microcatheter 2.5F Cái Cook Mỹ 9,250,000.00

N04.04.0

30
VT0552

677
Microcatheter 2.7F Cái Terumo Japan 8,526,000.00

N04.04.0

30
VT0553

678
Microshied 4%( Chai 500ml) Chai

Johnson & 

Johnson
Ấn Độ 176,000.00

N01.02.0

10
VT0554 400

679
Microshield 2% Chai

Johnson & 

Johnson
Ấn Độ 135,000.00

N01.02.0

10
VT0555 358

680
Miếng ghép cột sống cổ, vật liệu Peek Miếng Medtronic Mỹ 11,000,000.00

N06.04.0

20.2
VT0556

681
Miếng ghép cột sống lưng, dạng cong,vật liệu PEEK Cái Medteonic Mỹ 12,000,000.00

N06.04.0

20.2
VT0557

682
Miếng ghép cột sống lưng, dạng thẳng, vật liệu PEEK Cái Metronic Mỹ

N06.04.0

20
VT0558

683
Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ vật liệu PEEK các cỡ Cái Marquartd Đức

N06.04.0

20.3
VT0559

684
Miếng ghép lưng, vật liệu PEEK AVS OIC các cỡ Cái Stryker Mỹ

N06.04.0

20
VT0560

685
Miếng phim phẫu thuật kháng khuẩn Miếng 3m Đức

N08.00.3

20
VT0561

686
Miếng vá nhân tạo 4cm x 5cm Miếng B.braun Đức 7,900,000.00

N06.05.0

40
VT0562 2

687 Mũ giấy Cái Danameco Việt Nam 1,150.00 . VT0563

688
Mũi khoan kim cương Cái Orbe Japan

N08.00.3

30
VT0564



689
Mũi khoan ngược sử dụng đồng bộ với vít treo Cái Arthrex Mỹ

N08.00.3

30
VT0565

690 Mũi khoan phẫu thuật tay chậm Cái . Đức . VT0566

691 Mũi khoan sọ tự dừng, đường kính 11/14 mm, độ dày 

xương sọ 2.0 mm
Cái Adeor Đức 6,000,000.00

N08.00.3

30
VT0567 2

692 Mũi khoan vàng Hộp Medin CH Sec . VT0568

693
Mũi khoan xoắn GC307R Cái

B.Braun/Aes

chulap
Đức 2,700,000.00 GC307R VT0569 5

694
Mũi khoan xoắn tạo hình GC 307R Cái Orbe Đức

N08.00.3

30
VT0570

695
Mũi khoan xương các cỡ Cái Mikromed Balan 800,000.00

N08.00.3

30
VT0571 7

696
Mũi khoan xương đk 2.5mm Cái Komet Đức 845,000.00

N08.00.3

30
VT1012

697
Mũi khoan xương đk 3.5 mm Chiếc Orbe Thái Lan 945,000.00

N08.00.3

30
VT1013

698
Mũi khoan xương dùng cho vít đường kính 2.7 mm Cái kxd Đức 125,000.00

N08.00.3

30
VT0572 3

699 Muối tinh khiết Kg Orbe Việt Nam 18,000.00 . VT0573 145.8

700 Nắp TK Pro Cái Orbe Việt Nam 170,000.00 . VT0574 82

701 Nền hàm nhựa dẻo toàn phần Cái Orbe Đức . VT0576

702 Nèn ngang man Vỉ Orbe Japan . VT0578

703 Nến viên tinh khiết Kg Orbe Đức . VT0580

704
Nẹp bản hẹp 10 lỗ Cái Orbe Đức 557,143.00

N07.06.0

40.2
VT0581 13

705
Nẹp bản hẹp 12 lỗ Cái Orbe Đức 562,857.00

N07.06.0

40.2
VT0582 30

706
Nẹp bản hẹp 14 lỗ Cái Orbe Đức 663,809.00

N07.06.0

40.2
VT0583 2

707
Nẹp bản hẹp 6 lỗ Cái Medin Đức 900,000.00

N07.06.0

40.2
VT0584 5

708
nẹp bản hẹp 7 Lỗ Cái Medin Đức 900,000.00

N07.06.0

40.2
VT0585 2

709
Nẹp bản hẹp 8 lỗ Cái Medin Đức 900,000.00

N07.06.0

40.2
VT0586 1

710
Nẹp bản hẹp16 lỗ Cái Orbe Đức 663,809.00

N07.06.0

40.2
VT0587 8

711
Nẹp bản nhỏ 5 lỗ Cái Medin Đức

N07.06.0

40.2
VT1014

712
Nẹp bản nhỏ 6 lỗ Cái Medin Đức 800,000.00

N07.06.0

40.2
VT1015 1

713
Nẹp bản nhỏ 7 lỗ Cái Medin Đức 800,000.00

N07.06.0

40.2
VT0588 1

714
Nẹp bản nhỏ 8 lỗ Cái Medin Đức 800,000.00

N07.06.0

40.2
VT1016 1



715
Nẹp bản rộng 10 lỗ Cái Orbe Đức 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0589 24

716
Nẹp bản rộng 12 lỗ Cái Orbe Đức 765,283.00

N07.06.0

40.2
VT0590 7

717
Nẹp bản rộng 14 lỗ Cái Orbe Đức 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0591 1

718
Nẹp bản rộng 16 lỗ Cái Orbe Đức 1,000,000.00

N07.06.0

40.2
VT0592 2

719
Nẹp bản rộng 18 lỗ Cái Orbe Đức 1,000,952.00

N07.06.0

40.2
VT0593 2

720
Nẹp bản rộng 6 lỗ Cái Medin CH Sec 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0594 27

721
Nẹp bản rộng 8 lỗ Cái Orbe Đức 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0595 28

722
Nẹp cẳng tay H4 Cái Orbe Việt Nam 131,000.00

N07.06.0

50.3
VT0596 2

723
Nẹp cánh tay H3 Cái Orbe Việt Nam 231,000.00

N07.06.0

50.3
VT0597 30

724
Nẹp chân 6 lỗ Cái Orbe Đức 189,000.00

N07.06.0

40.2
VT0598 7

725
Nẹp chỏm cánh tay Cái Orbe Đức 312,500.00

N07.06.0

40.2
VT0599 8

726
Nẹp chỏm cánh tay titan Cái kxd Đức 1,303,750.00

N07.06.0

40.2
VT0600 2

727
Nẹp chống xoay dài H2 Cái Orbe Việt Nam 210,000.00

N07.06.0

50.3
VT0601 7

728
Nẹp chống xoay ngắn H1 Cái Orbe Việt Nam 175,000.00

N07.06.0

50.3
VT0602 39

729
Nẹp chữ L trái phải 5 lỗ Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0603

730
Nẹp chữ L trái phải 6 lỗ Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0604

731
Nẹp chữ L trái, phải 7 lỗ Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0605

732
Nẹp chữ T 6 lỗ Cái Medrin CH Sec 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0606 2

733
Nẹp chữ T 7 lỗ Cái Medrin CH Sec

N07.06.0

40.2
VT0607

734
Nẹp chữ T 8 lỗ Cái Medrin CH Sec

N07.06.0

40.2
VT0608

735
Nẹp chữ T lớn thẳng 6 lỗ Cái Medrin CH Sec

N07.06.0

40.2
VT0609

736
Nẹp chữ T lớn thẳng 7 lỗ Cái Medrin CH Sec

N07.06.0

40.2
VT0610



737
Nẹp cổ cứng h1 Cái Orbe Việt Nam

N07.06.0

50.3
VT0611

738
Nẹp cố định ngoại vi ống sáo Cái Orbe Việt Nam 800,000.00

N07.06.0

40.2
VT0612 8

739
Nẹp cổ trước 2 tầng Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

40.2
VT0613

740
nẹp cổ trước kèm khóa mũ vít , I tầng ( dài từ 19mm - 35mm) Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40.2
VT0614

741 Nẹp cổ trước kèm khóa mũ vít, 2 tầng (dài từ 37.5mm - 

60mm)
Cái Medtronic Mỹ 10,000,000.00

N07.06.0

40.2
VT0615

742
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 3 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0616 1

743
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 4 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0617 1

744
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 5 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0618 5

745
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 6 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0619 5

746
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 7 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0620 3

747
Nẹp đầu ngỗng DHS 135 độ xương đùi 8 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0621 3

748
Nẹp đầu ngỗng DHS 95 độ lồi cầu đùi 5 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0622 3

749
Nẹp đầu ngỗng DHS 95 độ lồi cầu đùi 6 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0623 3

750
Nẹp đầu ngỗng DHS 95 độ lồi cầu đùi 7 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0624 3

751
Nẹp đầu ngỗng DHS 95 độ lồi cầu đùi 8 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0625 3

752
Nẹp đệm dài H2 Cái Orbe Việt Nam 196,000.00

N07.06.0

50.3
VT0626 28

753
Nẹp đệm ngắn H1 Cái Orbe Việt Nam 163,999.00

N07.06.0

50
VT0627 32

754
Nẹp DHS 135 5 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0628 1

755
Nẹp DHS 135 6 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0629 1

756
Nẹp DHS các loại Cái Medin CH Sec

N07.06.0

40.2
VT0630

757
Nẹp dọc Cái Medtronic Mỹ 1,500,000.00

N07.06.0

40.2
VT0631

758
Nẹp dọc cột sống 100 - 200 mm Cái Stryker Mỹ 2,480,000.00

N07.06.0

40.2
VT0632



759
Nẹp Ghim xương sọ đk 16mm Cái Jeil Medical Hàn Quốc

N07.06.0

40.2
VT0633

760
Nẹp ghim xương sọ não đường kính 20mm Cái Jeil Medical Hàn Quốc 1,950,600.00

N07.06.0

40.2
VT0634 41

761
Nẹp gối H3 40cm Cái Orbe Việt Nam 207,000.00

N07.06.0

50.3
VT0635 21

762
Nẹp gối H3 50cm Cái Orbe Việt Nam 207,000.00

N07.06.0

50.3
VT0636 16

763
Nẹp gối H3 70cm Cái Orbe Việt Nam 207,000.00

N07.06.0

50.3
VT0637 7

764 Nẹp khóa 3.5 đầu dưới ngoài xương chày ngoài thế hệ II,  

Titan.
Cái

Trauson-

Stryker
Mỹ 9,654,000.00

N07.06.0

40.2
VT0638

765 Nẹp khóa 3.5 đầu trên ngoài xương cánh tay loại thân dài 

thế hệ II, Titan
Cái

Trauson - 

Stryker
Trung Quốc 10,922,000.00

N07.06.0

40.2
VT0639

766 Nẹp khóa 4.5 đầu trên xương chày trong thế hệ II,  Titan. 

(Nẹp khóa mâm chày chữ T)
Cái

N07.06.0

40.2

NEKV20

1197

767
nẹp khóa bản hẹp các cỡ Cái Mikromed Balan 6,100,000.00

N07.06.0

40.2
VT0640

768
Nẹp khóa bản nhỏ 6 lỗ - Mikromed Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0641

769
Nẹp khóa bản rộng Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0642

770
Nẹp khóa cẳng chân ít tiếp xúc, Titan Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40.2
VT0643

771
Nẹp khóa đầu dưới  trong xương cánh tay thế hệ II,  Titan. Cái

Trauson - 

Stryker
Trung Quốc 9,362,000.00

N07.06.0

40.2

NEKV17

2011.4

772 Nẹp khóa đầu dưới ngoài xương đùi thế hệ IV, Titan (Nẹp 

khóa lồi cầu đùi)
Cái

Trauson- 

Stryker
Trung Quốc 10,402,000.00

N07.06.0

40.2
VT0644

773
Nẹp khóa đầu dưới ngoài xương mác thế hệ VI, Titan. Cái

N07.06.0

40.2

NEKV20

1195

774
nẹp khóa đầu dưới xương chày Cái Mikromed Balan 7,500,000.00

N07.06.0

40.2
VT0645

775
Nẹp khóa đầu dưới xương chày trong 3.5 thế hệ II, Titan Cái

Trauson - 

Stryker
Trung Quốc 9,654,000.00

N07.06.0

40.2
VT0646

776
Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0647

777
Nẹp khóa đầu dưới xương đùi thế hệ II, Titan Cái Trauson Trung Quốc 11,328,000.00

N07.06.0

40.2
VT0648

778
Nẹp khóa đầu dưới xương đùi thế hệ II, Titan. Cái

N07.06.0

40.2

NEKV17

2011.3

779
Nẹp khóa đầu dưới xương quay chữ T chéo thế hệ II, Titan Cái Trauson Trung Quốc 5,910,000.00

N07.06.0

40.2
VT0649

780
Nẹp khóa đầu trên ngoài xương chày  thế hệ VI,  Titan. Cái

N07.06.0

40.2

NEKV17

2011



781
Nẹp khóa đầu trên ngoài xương chày  thế hệ VI,  Titan. Cái 8,582,000.00

N07.06.0

40.2

NEKV17

2011.2

782
Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0650

783
Nẹp khóa đầu trên xương chày Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0651

784
Nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài thế hệ IV, Titan Cái

Trauson 

Skyker
Trung Quốc

N07.06.0

40.2
VT0652

785
Nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài thế hệ VI, Titan Cái

Trauson - 

Stryker
Trung Quốc

N07.06.0

40
VT0653

786 Nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài thế hệ VII, (Nẹp khóa 

mâm chày trái,phải), Titan.
Cái 10,142,000.00

N07.06.0

40.2

NEKV20

1193

787 Nẹp khóa đầu trên xương đùi ngoài thế hệ III, Titan (nẹp 

khóa mấu chuyển)
Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40.2
VT0654

788
Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các loại Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0655

789
Nẹp khóa gãy thân xương đòn thế hệ II, Titan Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40.2
VT0656

790
Nẹp khóa mắt xích - mikromed Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0657

791
Nẹp khóa tái thiết thẳng thế hệ II,  Titan. Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc

N07.06.0

40.2
VT1017

792
Nẹp khóa xương cánh tay ít tiếp xúc, Titan Cái

Trauson 

stryker
Trung Quốc 7,802,000.00

N07.06.0

40
VT0658

793
Nẹp khóa xương cánh tay ít tiếp xúc, Titan Cái

Trauson 

stryker
Trung Quốc 7,881,000.00

N07.06.0

40
VT0658

794
Nẹp khóa xương đòn các cỡ Cái Mikromed Balan 6,100,000.00

N07.06.0

40.2
VT0659

795
Nẹp khóa xương đòn chữ S thế hệ II, Titan Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc 8,582,000.00

N07.06.0

40.2
VT0660

796
Nẹp khóa xương đòn có móc thế hệ IV, Titan. Cái Trung Quốc

N07.06.0

40.2

NEKV20

117

797
Nẹp khóa xương đùi 4.5 thế hệ II, cong, Titan Cái Trauson Trung Quốc 10,922,000.00

N07.06.0

40.2
VT0661

798
Nẹp khóa xương trụ, xương quay ít tiếp xúc,Titan. Cái

N07.06.0

40.2

NEKV20

1191

799
Nẹp lồi cầu xương đùi phía bên trong trái, phải 7 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 1,890,000.00

N07.06.0

40.2
VT0662 2

800
Nẹp lòng máng 1/3 6H Cái Orbe Đức 550,000.00

N07.06.0

40.2
VT0663 36

801
Nẹp lòng máng 1/3 8H Cái Orbe Đức 550,000.00

N07.06.0

40.2
VT0664 5

802
Nẹp lòng máng 1/4 4 lỗ Cái Orbe Đức 378,000.00

N07.06.0

40.2
VT0665 10



803
Nẹp mắt xích 10 lỗ Cái Mikromed Balan 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0666 16

804
Nẹp mắt xích 4 lỗ Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40.2
VT0667

805
Nẹp mắt xích 6 lỗ Cái Mikromed Balan 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0668 2

806
Nẹp mắt xích 8 lỗ Cái Mikromed Balan 1,200,000.00

N07.06.0

40.2
VT0669 18

807
Nẹp mềm cố định cột sống lưng liên gai các cỡ Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40.2
VT0670

808
Nẹp mềm cố định liên gai sau cột sống, chất liệu Silicon Cái

Cousin 

Biotech
Pháp

N07.06.0

40.2
VT0671

809
Nẹp mini chữ L phải 4 lỗ Cái Jeil Medical Hàn Quốc 706,324.00

N07.03.0

10
VT0672 8

810
Nẹp mini chữ L trái 4 lỗ Cái Jeil Medical Hàn Quốc 706,324.00

N07.03.0

10
VT1018 17

811
Nẹp Mini thẳng 18 lỗ Cái Jeil Medical Hàn Quốc 1,039,000.00

N07.03.0

10
VT0673 11

812
Nẹp ngón tay 8 lỗ Cái Orbe Đức 225,000.00

N07.06.0

40.2
VT0674 45

813
Nẹp nối ngang Cái Medotric Mỹ 4,700,000.00

N07.06.0

40.2
VT0675

814
nẹp nối ngang cột sống Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

40.2
VT0676

815
Nẹp ốp lồi cầu 9 lỗ dài 190mm Cái Mikromed Balan 3,500,000.00

N07.06.0

40.2
VT0677 91

816 Nẹp tăng áp bản nhỏ 6 lỗ . VT0575 5

817
Nẹp tăng áp bản nhỏ 6 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 630,000.00

N07.06.0

40.2
VT0678

818
Nẹp tăng áp bản rộng 6 lỗ Cái Orbe Trung Quốc 810,000.00

N07.06.0

40.2
VT0679 3

819 Nẹp tạo hình bản sống cổ Viên Orbe Đức . VT0577

820
Nẹp tạo hình bản sống cổ Cái Medtronic Mỹ 8,000,000.00

N07.06.0

40
VT0680

821 Nhiệt kế điện tử Cái Orbe Japan . VT0681

822 Nhiệt kế thủy ngân Cái kxd Japan . VT0682

823 Nong kfile . hfile 10 - 80 Hộp Orbe Japan . VT0683

824 Nong kfile . Hfile 80 Hộp Orbe Japan . VT0684

825 Nước tự cứng tiệp Chai Orbe Tiệp khắc . VT0685

826
Nút silicon thông lỗ lệ có tráng PVP Cái 2,000,000.00

N07.03.2

00

NUSV20

117
5

827
Ống bơm cản quang Cái Bayer Mỹ 580,000.00

N03.01.0

30
VT0686

828
Ống chạy reatime PCR Hộp SSI Mỹ 3,586,000.00

N04.03.0

90.1
VT0687 16



829
Ống chữ y Cái Orbe Việt Nam 3,900.00

N04.03.0

90.1
VT0688 968

830 Ống Cryotube 1.8 - 2ml Cái Orbe Trung Quốc . VT0689

831
Ống đặt nội khí quản gấp khúc số 3.5 Cái Orbe Malaysia 60,000.00

N04.01.0

30
VT0690 4

832
Ống đặt nội khí quản gấp khúc số 5.5 Cái Orbe Malaysia 60,000.00

N04.01.0

30
VT0691 12

833
Ống đặt nội khí quản gấp khúc số 6 Cái Orbe Malaysia 60,000.00

N04.01.0

30
VT0692 16

834
Ống đặt nội khí quản gấp khúc số 6.5 Cái Orbe Malaysia 60,000.00

N04.01.0

30
VT0693 13

835
Ống đặt nội khí quản số 2.5 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0694 27

836
Ống đặt nội khí quản số 3 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0695 25

837
Ống đặt nội khí quản số 3.5 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 17,500.00

N04.01.0

30
VT0696 56

838
Ống đặt nội khí quản số 3.5 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0696

839
Ống đặt nội khí quản số 4.0 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0697 34

840
Ống đặt nội khí quản số 4.5 Cái Kyoling Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0698 45

841
Ống đặt nội khí quản số 5.0 Cái Kyoling Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0699 56

842
Ống đặt nội khí quản số 5.5 Cái Kyoling Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0700 48

843
Ống đặt nội khí quản số 6.0 Cái Kendall Thái Lan 18,000.00

N04.01.0

30
VT0701 113

844
Ống đặt nội khí quản số 6.5 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0702 238

845
Ống đặt nội khí quản số 7.0 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0703 960

846
Ống đặt nội khí quản số 7.5 Cái

Kyoling - 

Hangzujil
Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0704 496

847
Ống đặt nội khí quản số 8.0 Cái Kyoling Trung Quốc 18,000.00

N04.01.0

30
VT0705 180

848
Ống Edta ống HTM Việt Nam 1,060.00

N03.07.0

70
VT0706 15000

849
Ống Edta K3 nắp cao su Cái Becton Mỹ 3,360.00

N03.07.0

70
VT0707 27700

850
Ống eppendorf 1,5ml Gói Orbe Mỹ 240,000.00

N03.07.0

70
VT0709 4

851
Ống falcon 15ml Gói SSI Mỹ 248,600.00

N03.07.0

70
VT0710 30



852
Ống falcon loại 50 ml Túi SSI Mỹ 248,000.00

N03.07.0

70
VT0712 13

853
Ống falcon loại 50 ml Túi SSI Mỹ 248,600.00

N03.07.0

70
VT0711

854
Ống hút dịch đầu tròn Cái Covidien Mexico

N04.02.0

60
VT0713

855
Ống hút nước bọt Cái Orbe Việt Nam 900.00

N04.02.0

60.1
VT0714 264

856
Ống hút tim trái 13 Fr Cái Medtronic Mỹ 1,100,000.00

N04.01.0

10.1
VT0980 2

857
Ống hút tim trái DLP 15Fr mã 12115 Cái Metronic Mỹ

N04.01.0

10.1
VT0715

858
Ống hút tim trái DLP cỡ 16Fr mã 12116 Cái Metronic Mỹ

N04.01.0

10.1
VT0716

859 Ống lấy mẫu chống đông Edta loại 5ml Tube Orbe Trung Quốc . VT0717

860
Ống máu lắng Cái Vital Italy

N03.07.0

70
VT0718

861
Ống mở khí quản 2 nòng có bóng có cửa sổ Cái Coviden Mexico 1,996,000.00

N04.01.0

60
VT0719 33

862
Ống mở khí quản 2 nòng không bóng có cứa sổ Cái Coviden Mexico 1,300,000.00

N04.01.0

20
VT0720 13

863 Ống ngậm thổi dùng cho bệnh nhân Cái Hải Anh Việt Nam 3,000.00 . VT0721 1100

864 Ống ngậm thổi dùng cho bệnh nhân Cái Hải Anh Việt Nam 3,850.00 . VT0721

865 Ống nghe tim phổi Cái Orbe Japan . VT0722

866
Ống nghiệm 15ml đáy nhọn Falcon Chiếc BD Mỹ 8,000.00

N03.07.0

70
VT0723 50

867
Ống nghiệm 5ml đáy tròn Chiếc BD Mỹ 7,000.00

N03.07.0

70
VT0724 22

868
Ống nghiệm chân không Edta Cái Becton Mỹ

N03.07.0

70
VT0708

869
Ống nghiệm nhựa 10 x 70 Cái HTM Việt Nam 429.00

N03.07.0

70
VT0725 12000

870
ống nghiệm thủy tinh 15 x 15 ống HTM Việt Nam 0.00

N03.07.0

70
VT0726 6900

871
ống nghiệm thủy tinh 15 x 15 ống HTM Việt Nam 1,300.00

N03.07.0

70
VT0726

872
Ống nghiệm tiệt trùng 14ml Cái Corning Mỹ 6,851.00

N03.07.0

70
VT0727 2

873
Ống nghiệm tiệt trùng 14ml Cái Corning Mỹ 8,496.00

N03.07.0

70
VT0727

874
Ống ngoài tim ( macro suction tube) Cái Medtronic Mỹ 1,100,000.00

N04.02.0

70
VT0728 5

875
Ống Serum ống HTM Việt Nam 1,080.00

N03.07.0

70
VT0729 15000



876
Ống Silicon điều trị hẹp điểm lệ ống FCI Pháp

N07.03.2

00
VT0730

877
Ống thông phế quản sử dụng nhiều lần các số bên phải Cái Covidien Ireland

N04.01.0

40
VT0731

878
Ống thông phế quản sử dụng nhiều lần các số bên trái Cái Covidien Ireland 2,480,000.00

N04.01.0

40
VT0732 2

879 Ống thông trợ giúp can thiệp cho mạch vành xuất phát bất 

thường  và trong những trường hợp khó
Cái

Medtronic 

Vascula
Mỹ 1,980,000.00

N04.04.0

10
VT0733

880
Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành Cái Umbra Mỹ

N04.04.0

10
VT0734

881
Ống tráng Natricitrat ống HTM Việt Nam 1,080.00

N03.07.0

70
VT0736 15000

882
Ống xông họng Cái Orbe Việt Nam 10,500.00

N04.01.1

00
VT0737 50

883
Ống xông họng - Omron Cái omron Japan 34,800.00

N04.03.1

00
VT0738 20

884
Ống xông mũi Cái Orbe Việt Nam 10,500.00

N04.01.1

00
VT0739 29

885
Ống xông mũi - Omron Cái omron Japan 34,800.00

N04.03.1

00
VT0740 20

886
Opsite 35x35cm có Iode Miếng 3m Mỹ 146,000.00

N08.00.3

20
VT0741 11

887
Optiskin film 73 x 80 Miếng Urgo Thái Lan 4,899.00

N08.00.3

20
VT0742 279

888
Optiskin film 73 x 80 Miếng Urgo Thái Lan 4,899.30

N08.00.3

20
VT0742

889 Panh có mấu thẳng 20cm Cái Orbe Pakistan . VT0743

890 Panh không mấu thẳng 25cm Cái Orbe Pakistan . VT0744

891 Paraphin dạng hạt Kg Thecmo Mỹ 450,000.00 . VT0745 30

892 Paraphin dạng viên tinh khiết Kg Orbe Trung Quốc 105,000.00 . VT0746 20

893 Pas siêu âm Lit H$X Việt Nam 22,000.00 . VT0747 140

894 PHIN LỌC VI KHUẨN( LOẠI PHIN XANH SỬ DỤNG CHO 

MÁY kOKO)
Cái

Nonchange 

Enterprise
Đài Loan 41,000.00

N08.00.3

40
VT0748 200

895
Phổi  kèm dây dẫn (30-60 cân) Quả Medtronic Mỹ

N07.01.2

10.1
VT0749

896
Phổi Fx PLEX 40 Quả Terumo Japan

N07.01.2

10.1
VT0750

897
Phổi RX 30 Cái Terumo Japan

N07.01.2

10.1
VT0975

898
Phổi RX 40 Cái Terumo Japan 9,475,800.00

N07.01.2

10.1
VT0974

899
Pipet 1ml nhựa Falcon Chiếc BD Mỹ 11,400.00

N04.02.0

60
VT0751 82

900
Presept Viên

Johnson & 

Johnson
Ireland 6,100.00

N01.02.0

50
VT0752 3900



901 Proc3 - Roland Cái Orbe Mỹ . VT0753

902
Prolene soft mesh 6.4 x 11.4 Miếng Ethicol Mỹ 960,000.00

N07.04.0

70
VT0754 2

903 Protaper máy Hộp Orbe Thụy Sỹ . VT0755

904 Quả lọc máu Hemoconcentrators dùng trong và sau khi 

chạy máy phổi nhân tạo
Quả Minntech Mỹ

N07.01.2

10.3
VT0982

905 Quả lọc máu Hemoconcentrators dùng trong và sau khi 

chạy máy phổi nhân tạo
Quả Minntech Mỹ 3,025,000.00

N07.01.2

10.3
VT0756

906
Quả lọc máu rút nước trẻ em mã HC05 loại 0.5m2 Cái Terumo Japan

N07.01.2

10.3
VT0757

907
Quả lọc nước rửa tay vô trùng Quả 3,580,000.00 .

QULV17

2011

908

Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục Bộ
Fresenius 

Medical care
Đức 4,245,150.00

N07.02.0

60
VT0758 8

909

Quả lọc và bộ dây dẫn trong thay thế huyết tương Hộp
Fresenius 

Medical care
Đức 9,187,500.00

N07.02.0

40
VT0759 2

911 Que lấy bệnh phẩm( Que bẹt) Cái Orbe Trung Quốc 1,500.00 . VT0761 268

912 Que lấy bệnh phẩm( Que bẹt) Cái Orbe Trung Quốc 1,700.00 . VT0761

913 Que tách máu Cái Orbe Thái Lan 1,575.00 . VT0762 98

914
Que tăm bông nhựa cán mềm Cái Orbe Mỹ

N01.01.0

20
VT1019

915
Que truyền vành 12 Fr Cái Metronic Mỹ 870,000.00

N04.01.0

10.1
VT0763 15

916
Rọ lấy sỏi Cái MarFlow Switzerland 920,460.00

N07.04.1

00
VT0764 25

917 Sample cup 3ml Túi Orbe Thái Lan 1,450,000.00 . VT0766 1

918 Sáp Lá 500 gam Hộp Orbe Trung Quốc . VT0767

919 SDS Holder 2 (tường) Cái SDS Việt Nam 138,915.00 . VT0768

920 Sininge 150 cc (Xilanh hút mảnh cắt) Cái Karl Storz Đức 27218L0 VT0769

921 Sợi cáp cao tần đơn cực (mổ nội soi tiết niệu) 277 Cái Karl Storz Đức 277 VT0770

922 Sợi cáp cao tần đơn cực -26002M Cái Karl Storz Đức 26002M VT0771

923
Sợi cáp cao tần lưỡng cực 26176LW Cái Karl Storz Đức 26176LW VT0772

924
Sonde chữ T số 16 Cái Ningbo Trung Quốc 20,000.00

N04.02.0

40
VT0773 30

925
Sonde chữ T số 18 Cái Ningbo Trung Quốc 20,000.00

N04.02.0

40

SOCV17

2011
20

926
Sonde chữ T số 20 Cái Ningbo Trung Quốc 9,450.00

N04.02.0

40
VT0774 20

927
Sonde chữ T số 20 Cái Ningbo Trung Quốc 12,600.00

N04.02.0

40
VT0774

928
sonde chụp mạch cobra 5f Cái Terumo Japan

N04.04.0

20
VT0775



929
Sonde chụp mạch gan Yashiro 5F Cái Terumo Japan

N04.04.0

20
VT0776

930
sonde chụp mạch não porter 5f, 6f Cái Terumo Japan

N04.04.0

20
VT0777

931
Sonde chụp mạch phế quản RLN 5F Cái Terumo Japan

N04.04.0

20
VT0778

932
Sonde chụp mạch tạng RH Cái Cook Mỹ 1,550,000.00

N04.04.0

20
VT0779 1

933
Sonde chụp mạch tạng RH (Optitorque RH) Cái Terumo Japan

N04.04.0

20
VT0780

934
sonde chụp mạch verterba 5f Cái Terumo Japan 945,000.00

N04.04.0

20
VT0781 5

935
sonde chụp mạch verterba 5f Cái Terumo Japan 954,450.00

N04.04.0

20
VT0781

936
sonde dạ dày số 10 Cái Conviden Thái Lan 18,900.00

N03.07.0

10.2
VT0782 5

937
Sonde dạ dày số 12 Cái Conviden Thái Lan 19,900.00

N03.07.0

10
VT0783 7

938
Sonde dạ dày số 14 Cái Conviden Thái Lan 19,900.00

N03.07.0

10
VT0784 3

939
Sonde dạ dày số 16 Cái Conviden Thái Lan 19,900.00

N03.07.0

10
VT0785 318

940
Sonde dạ dày số 18 Cái Conviden Thái Lan 19,900.00

N03.07.0

10
VT0786 542

941
Sonde dạ dày số 6 Cái Conviden Thái Lan 18,000.00

N03.07.0

10
VT0787 129

942
Sonde folay 2 đường số 10 Cái Conviden Malaysia 52,495.00

N04.01.0

90
VT0788 18

943
Sonde folay 2 đường số 12 Cái Conviden Malaysia 29,000.00

N04.01.0

90
VT0789 37

944
Sonde folay 2 đường số 14 Cái Conviden Malaysia 29,000.00

N04.01.0

90
VT0790 148

946
Sonde folay 2 đường số 16 Cái Conviden Malaysia 29,000.00

N04.01.0

90
VT0791 1404

947
Sonde folay 2 đường số 18 Cái Conviden Malaysia 29,000.00

N04.01.0

90
VT0792 307

948
Sonde folay 3 đường số 16 Cái Conviden Malaysia 54,600.00

N04.01.0

90
VT0793 26

949
Sonde folay 3 đường số 18 Cái Conviden Malaysia 54,600.00

N04.01.0

90
VT0794 128

951
Sonde folay 3 đường số 20 Cái Conviden Malaysia 54,600.00

N04.01.0

90
VT0795 220

952
Sonde hậu môn các số Cái Orbe Trung Quốc 20,000.00

N04.01.0

90
VT1020 46



953
Sonde hút dịch ổ bụng Cái

Cao su 

tháng 5
Việt Nam 22,000.00

N04.01.0

90
VT0796 2500

955
Sonde hút dịch số 14 Cái Conviden Thái Lan 15,000.00

N04.02.0

60.2
VT0797 5

956
Sonde hút dịch số 6 Cái Conviden Thái Lan 15,000.00

N04.02.0

60.2
VT0798 177

957
Sonde hút dịch số 8 Cái Conviden Thái Lan 15,000.00

N04.02.0

60.2
VT0799 231

958
sonde JJ Cái MarFlow Switzerland 520,000.00

N07.05.0

20.3
VT0800 93

959
Sonde JJ 5-8Fr dài 26cm Cái Geotek Thổ Nhĩ Kì

N07.05.0

20.3
VT0801

960
Sonde Maleco Cái Orbe Việt Nam 8,400.00

N04.01.0

90
VT0802 3

961
Sonde Nenatol số 22 Cái kxd Việt Nam

N04.01.0

90
VT0803

962
Sonde Nenatol số 28 Cái kxd Việt Nam

N04.01.0

90
VT0804

963
Sonde Nenatol số 8 Cái Orbe Việt Nam 4,800.00

N04.01.0

90
VT0805 88

964
Sonde oxy 1 đường Cái Orbe Việt Nam

N03.05.0

20
VT0806

965
Sonde oxy 2 đường người lớn Cái

Khang 

Nguyên
Việt Nam 4,600.00

N03.05.0

20
VT0807 4200

966
Sonde oxy 2 đường người lớn Cái

Khang 

Nguyên
Việt Nam 5,200.00

N03.05.0

20
VT0807

967
Sonde oxy 2 đường trẻ em Cái

Khang 

Nguyên
Việt Nam 4,600.00

N03.05.0

20
VT0808 50

968
Sonde Petze Cái Ningbo Trung Quốc 19,000.00

N04.01.0

90
VT0809 35

969
Sonde Sinicol Cái Forte Grow Việt Nam 9,000.00

N04.01.0

90
VT0810 1416

970
Stent động mạch vành phủ thuốc Sirolimus Cái

Ivascular 

Angiolite
Spain 37,450,000.00

N06.02.0

10
VT0811

971
Stent động mạch vành phủ thuốc Sirolimus Cái

Ivascular 

Angiolite
Spain 37,500,000.00

N06.02.0

10
VT0811

972 Sứ Cercon Cái Orbe Việt Nam . VT0812

973 sứ coban Cái Orbe Việt Nam . VT0813

974 Sứ Vita Cái Orbe Việt Nam . VT0814

975 Sườn kim loại bán quý phủ sứ Cái Orbe Việt Nam . VT0815

976 sườn kim loại phủ sứ Cái Orbe Việt Nam . VT0816

977 Sườn kim loại phủ sú Vita Cái Orbe Việt Nam . VT0817

978 Sườn kim loại titalium phủ sứ Cái Orbe Việt Nam . VT0818

979 Sườn sứ Cercon Cái Orbe Việt Nam . VT0819



980
Surgicel Miếng

Johnson & 

Johnson
Switzerland 515,000.00

N02.04.0

50.3
VT0820 140

981
Syring có đầu xoáy Cái Umbra Mỹ 195,000.00

N03.01.0

20
VT0821 6

982
Tăm bông ORO Hộp Orbe Ấn Độ

N01.01.0

20
VT0822

983
Tăm bông vô khuẩn Cái Nam khoa Việt Nam 4,300.00

N01.01.0

20
VT0823 10500

984
Tăm bông vô khuẩn Cái Nam khoa Việt Nam 4,515.00

N01.01.0

20
VT0823

985 Tấm lót Miếng Danameco Việt Nam 12,075.00 . VT0824 18

986 Tấm lưới PTTH không tiêuTT Prolene soft mesh 15cm x 

15cm
Miếng Ethicol Mỹ 2,100,000.00

N07.04.0

70
VT0825 14

987 Tấm trải nilon Danameco 1 x 1.3m Cái Danameco Việt Nam 12,360.00 . VT0826 39

988
Tay dao cắt đốt VA, Amidal Cái Medtronic Mỹ

N05.03.0

40
VT0827

989 Tay khoan chậm thẳng Cái NSK Japan . VT0828

990 Tay khoan siêu tốc Pana - Max Cái NSK Japan . VT0829

991 THA Handrub Chai Orbe Việt Nam . VT0831

992

Thòng Lòng điện (Thòng lọng cắt polyp dùng một lần) Cái

Alton(Sangh

ai) Medical 

Instruments 

Co.,Ltd

Trung Quốc
N07.04.0

60
VT0832

993 Thùng giữ nhiệt Colenmam 45.4L Cái Orbe Thái Lan 1,450,000.00 . VT0833 1

994
Thuốc nhuộm bao Lọ Ommi Ấn Độ 200,000.00

N07.03.0

50
VT0834

995
Thủy tinh thể nhân tạo mềm Cái

I - Medical 

Ophthalmic
Đức 3,100,000.00

N06.03.0

10
VT0835 4

996
Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự Cái PhysIOL S.A Bỉ

N06.03.0

10
VT0836

997
tĩnh mạch đùi 23Fr Cái Medtronic Mỹ

N04.01.0

10.2
VT0837

998
Tranducer protector Cái Sunder Đài Loan 13,500.00

N03.05.0

60
VT0838 369

999
Trocar nhựa dành cho nội soi các loại Cái Arthex Mỹ

N07.04.0

80
VT0839

1,000 Trụ cắm panh Cái Orbe Pakistan . VT0840

1,001
Tube Heparin lithium ống HTM Việt Nam 1,080.00

N03.07.0

70
VT0841 40800

1,002
Túi bọc máy vi phẫu Cái Danameco Việt Nam 29,995.00 . VT0842 26

1,003
Túi camera Túi Danameco Việt Nam 12,500.00

N08.00.0

50
VT0843 701

1,004 Túi đóng gói thuốc đông y Cuộn Bejing Trung Quốc 1,850,000.00 . VT0844 1



1,005
Túi đựng nước tiểu Cái Omiga Việt Nam 4,600.00

N03.07.0

60.1
VT0845 2700

1,006 Túi đựng thuốc 9 x 14 Gam Orbe Việt Nam 70.00 . VT0846 10000

1,007
Túi ép dẹp 20cm x 200m Cuộn 3m Thổ Nhĩ Kì 2,750,000.00

N03.07.0

30
VT0847 4

1,008
Túi ép dẹp 5cm x 200m Thùng 3m Thổ Nhĩ Kì 4,468,571.00

N03.07.0

30
VT0848 2

1,009
Túi ép dẹp 7.5cm x 200m Thùng 3m Thổ Nhĩ Kì 4,468,571.00

N03.07.0

30
VT0849 1

1,010
Túi ép dẹt 10cm x 200m Cuộn 3m Thổ Nhĩ Kì 1,600,000.00

N03.07.0

30
VT0850 1

1,011
Túi ép dẹt 15cm x 200 Cuộn 3m Thổ Nhĩ Kì

N03.07.0

30
VT0851

1,012
Túi ép phồng 30cm x 8cm x 100m Cuộn 3m Thổ Nhĩ Kì 2,950,000.00

N03.07.0

30
VT0852

1,013
Túi hậu môn nhân tạo Cái Orbe Việt Nam 3,240.00

N03.07.0

60.1
VT0853 17

1,014
Túi máu ba 250ml Cái Terumo Việt Nam

N03.07.0

30.1
VT0854

1,015
Túi máu đơn 250ml Bộ Terumo Việt Nam

N03.07.0

30.1
VT0855

1,016 Túi nilon loại  2kg Kg Orbe Việt Nam 70,000.00 . VT0856

1,017 Túi nilon loại 1kg Kg Orbe Việt Nam 70,000.00 . VT0857 20

1,018 Túi nilon loại 5kg Kg Orbe Việt Nam 70,000.00 . VT0858 2

1,019 Túi nolon loại 12 x 21 Kg Orbe Việt Nam . VT0859

1,020

Túi truyền áp lực cao 500 ml Cái

Vital signs 

GE 

Healthcare

Mỹ
N08.00.0

40
VT0860

1,021
tuyp vàng Túi Yancheng Trung Quốc 58,000.00

N08.00.1

90
VT0861 35

1,022
tuyp vàng Túi Yancheng Trung Quốc 65,000.00

N08.00.1

90
VT0861

1,023

Van động mạch chủ cơ học ATS các cỡ Cái
Medtronic 

ATS Medical
Mỹ 27,400,000.00

N06.01.0

30.1
VT0862

1,024

Van hai lá cơ học  ATS các cỡ Cái
Medtronic 

ATS Medical
Mỹ 27,400,000.00

N06.01.0

30.1
VT0863

1,025
Van hai lá sinh học SJM Biocor các cỡ Cái

St Jude 

Medical
Braxin

N06.01.0

30.1
VT0864

1,026
Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan Hepasphere Lọ

BIOSHERE 

MIEDICAL
Pháp 35,570,000.00

N07.01.4

40
VT0865

1,027
Vi dây dẫn X-pedion Cái EV3 Mỹ

N04.04.0

30
VT1021



1,028
Vis cổ trước Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

40
VT0866

1,029
Vít button Cái Conmed Mỹ 9,500,000.00

N07.06.0

40
VT0867

1,030
Vít chỉ neo khâu băng ca Cái Arthrex Mỹ

N07.06.0

40
VT1022

1,031
Vít chốt ( dùng cho vít nén ép  - đinh Gamma), Titan. Cái

N07.06.0

40.7

VICV172

011

1,032
Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu Cái Conmed Mỹ

N07.06.0

40
VT0868

1,033

Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ 8,000,000.00
N07.06.0

40
VT0869

1,034
Vít cố định mâm chày tự tiêu góc vát 35 độ Cái Conmed Mỹ

N07.06.0

40
VT0870

1,035
Vít cứng Đk 4.5 x 42 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0871 48

1,036
Vít cứng phi 2.7 x 16 Cái Orbe Đức 76,000.00

N07.06.0

40
VT0872 66

1,037
Vít cứng phi 3.5 x 10 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0873

1,038
Vít cứng phi 3.5 x 16 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0874

1,039
Vít cứng phi 4.5 x 24 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0875 27

1,040
Vít cứng phi 4.5 x 36 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0876 1

1,041
Vít cứng phi 4.5 x 40 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0877 41

1,042
Vít đa trục hợp kim Xia bước ren hình thang các cỡ Cái Stryker Mỹ 4,500,000.00

N07.06.0

40
VT0878

1,043
Vít đa trục ren hình thang Cái Medtronic Mỹ 5,500,000.00

N07.06.0

40
VT0879

1,044 Vít dây chằng tự tiêu giữ mảnh ghép gân 1 cỡ duy nhất có 

thể điều chỉnh độ ngắn dài.
Cái Arthrex Mỹ 14,800,000.00

N07.06.0

40
VT0880

1,045
Vít DHS/DCS Túi Medin CH Sec

N07.06.0

40
VT0881 32

1,046
Vít DHS/DCS dài các loại Cái Medin CH Sec

N07.06.0

40
VT0882

1,047
Vít DHS/DCS phi 85 x 65mm*85 Cái Orbe Đức 882,000.00

N07.06.0

40
VT0883

1,048
Vít đơn trục hợp kim bước ren hình thang các cỡ Cái Stryker Mỹ 3,500,000.00

N07.06.0

40
VT0884

1,049
Vít đơn trục ren hình thang Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

40
VT0885



1,050
Vít khóa (Dùng cho đinh Gamma), Titan. Cái 650,000.00

N07.06.0

40.7

VIKV172

011

1,051 vít khóa (dùng cho đinh xương đùi ngược dòng thế hệ II),  

Titan.
Cái 1,084,000.00

N07.06.0

40.7
VIKV*17

1,052
Vít khóa 3.5 Cái Mikromed Balan 400,000.00

N07.06.0

40.7
VT0886

1,053
Vít khóa 5.0 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0887

1,054
Vít khóa 6.5 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0888

1,055
vít khóa 7.5 dài các loại Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0889

1,056 Vít khóa đk 4.5 loại I ( dùng cho đinh xương chày rỗng, thế 

hệ II) Titan.
Cái Trauson Trung Quốc 867,000.00

N07.06.0

40
VT1024

1,057 Vít khóa đk 5.0 loại I ( dùng cho đinh xương chày rỗng, thế 

hệ II)  Titan.
Cái Trauson Trung Quốc 1,084,000.00

N07.06.0

40
VT1026

1,058 Vít khóa đk 5.0 loại II ( dùng cho đinh xương chày rỗng, thế 

hệ II) Titan.
Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40
VT1023

1,059 Vít khóa đk 5.0mm ( dùng cho đinh xương đùi rỗng, thế hệ 

II) Titan.
Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc

N07.06.0

40
VT0890

1,060 Vít khóa đk 6.5mm ( dùng cho đinh xương đùi rỗng, thế hệ 

II) Titan.
Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40
VT1025

1,061 Vít khóa đk 6.5mm ( dùng cho đinh xương đùi rỗng, thế hệ 

II) Titan.
Cái

Trauson-

Stryker
Trung Quốc 845,000.00

N07.06.0

40
VT0891

1,062 Vít khóa rỗng Titan tương thích với nẹp khóa nén ép, Đk 6.5 

mm, Titan
Cái Trauson Trung Quốc 781,000.00

N07.06.0

40
VT0892

1,063 Vít khóa titan tương thích với nẹp khóa nén ép, đk 2.7mm,  

Titan.
Cái Trung Quốc 526,000.00

N07.06.0

40.7

VIKV201

17

1,064 Vít khóa Titan tương thích với nẹp khóa nén ép, đk 3.5 mm, 

Titan
Cái

Trauson - 

Stryker
Trung Quốc 526,000.00

N07.06.0

40
VT0893

1,065 Vít khóa Titan tương thích với nẹp khóa nén ép, đk 5.0 mm, 

Titan
Cái Trauson Trung Quốc 586,000.00

N07.06.0

40
VT0894

1,066
Vít khóa trong tự ngắt cho vít ren hình thang Cái Stryker Mỹ 1,200,000.00

N07.06.0

40
VT0895

1,067
Vít khóa trong tự ngắt cho vít ren hình thang Cái Stryker Mỹ 1,500,000.00

N07.06.0

40
VT0895

1,068
Vít khóa trong tự ngắt ren hình thang Cái Medtronic Mỹ 1,500,000.00

N07.06.0

40
VT0896

1,069
Vít mắt cá chân Cái Orbe Đức

N07.06.0

40
VT0897

1,070
Vít mắt cá chân 4.5/35 Cái Orbe Đức 220,000.00

N07.06.0

40
VT0898 13

1,071
Vít Mắt cá chân đk 4.5 x 25mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0899



1,072
Vít nén DHS/DCS Cái Medin CH Sec

N07.06.0

40
VT0900

1,073
Vít nén ép (Dùng cho đinh Gamma),Titan. Cái

N07.06.0

40.7

VINV201

17

1,074

vít neo bằng vật liệu Peek may sụn viền Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ
N07.06.0

40
VT0901

1,075

Vít neo dạng rút, may sụn viền, đk 1.3mm Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ
N07.06.0

40
VT0902

1,076

Vít neo dạng rút, uốn cong khâu sụn viền, đk 1.3mm Cái

Conmed/con

med 

Linvatec

Mỹ
N07.06.0

40
VT0903

1,077
Vít neo may chóp xoay dạng rút, đk 2.8mm Cái Conmed Mỹ 12,000,000.00

N07.06.0

40.7

VINV172

011

1,078
Vít SIGN đường kính 4.5 Cái SIGN Mỹ

N07.06.0

40
VT0904

1,079
Vít tạo hình bản sống cổ Cái Medtronic Mỹ 2,000,000.00

N07.06.0

40
VT0905

1,080
Vít treo gân có thể điều chỉnh độ ngắn dài all in side Cái 12,800,000.00

N07.06.0

40.7

VITV172

011

1,081
Vít treo mảnh ghép gân Cái Arthex Mỹ 10,500,000.00

N07.06.0

40
VT0906

1,082
Vít trượt đa trục ren hình thang Cái Medtronic Mỹ 7,500,000.00

N07.06.0

40
VT1027

1,083
Vít tự bắt đk 2.0*6mm Cái Jeil Hàn Quốc

N07.03.0

10
VT0907

1,084
Vít tự tiêu cố định dây chằng các cỡ Cái Athex Mỹ

N07.06.0

40
VT0908

1,085
vít vỏ tương thích với nẹp khóa nén ép đk 3.5mm titan Cái Trauson Trung Quốc 260,000.00

N07.06.0

40
VT0909

1,086
vít vỏ tương thích với nẹp khóa nén ép, đk 4.5mm, Titan Cái Trauson Trung Quốc

N07.06.0

40
VT0910

1,087
Vít xốp 3.5 x 10 Cái Orbe Đức 155,000.00

N07.06.0

40
VT0911 14

1,088
Vít xốp 3.5 x 18 Cái Orbe Trung Quốc 76,000.00

N07.06.0

40
VT0912 44

1,089
Vít xốp 4.0 x 45mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0913

1,090
Vít xốp 4.5 ren ngắn dài 24 mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0914

1,091
Vít xốp 6.5 x 35 ren dài 32mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0915

1,092
Vít Xốp đk 4.0 x 30mm Cái Mikromed Balan 160,000.00

N07.06.0

40
VT0916 15



1,093
Vít Xốp đk 4.0 x 35mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0917

1,094
Vít xốp ĐK 4.0 x 40 Cái Mikromed Balan 160,000.00

N07.06.0

40
VT0918 1

1,095
Vít xốp ĐK 6.5 x 65 ren 32 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0919

1,096
Vít xốp ĐK 6.5 x 70 ren 32 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0920

1,097
Vít xốp đơn hướng tự Taro Cái Metronic Mỹ 1,000,000.00

N07.06.0

40
VT0921

1,098
Vít xốp đường kính 4.5 ren dài 40mm Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0922

1,099
Vít xốp phi 4 x 26 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0923

1,100
Vít xốp phi 6.5 x 75 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0924

1,101
Vít xốp phi 6.5 x 80 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0925

1,102
Vít xương 3.5 x 40 Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0926 84

1,103
Vít xương cứng 3.5 x 18 Cái Mikromed Balan

N07.06.0

40
VT0927

1,104
Vít xương cứng 3.5 x 20 Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0928 36

1,105
Vit xương cứng 3.5 x 22 Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0929 21

1,106
Vít xương cứng 3.5 x 24 Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0930 50

1,107
Vít xương cứng 3.5 x 26 Cái Mikronmed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0931 51

1,108
Vít xương cứng 3.5 x 28 Cái Mikronmed Balan

N07.06.0

40
VT0932

1,109
Vít xương cứng 3.5mm x 18mm Cái Mikronmed Balan

N07.06.0

40
VT0933

1,110
Vít xương cứng 3.5mm x 24mm Cái Mikronmed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0934 1

1,111
Vít xương cứng 3.5mm x 28mm Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0935 10

1,112
Vít xương cứng 3.5mm x 30mm Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0936 71

1,113
Vít xương cứng 3.5mm x 32mm Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0937 42

1,114
Vít xương cứng 3.5mm x 34mm Cái Mikromed Balan 130,000.00

N07.06.0

40
VT0938 45



1,115
Vít xương cứng 4.5 x 34 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0939 12

1,116
Vít xương cứng 4.5 x 36 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0940 82

1,117
Vít xương cứng 4.5 x 38 Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0941 154

1,118
Vít xương cứng 4.5mm x 28mm Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0942 142

1,119
Vít xương cứng 4.5mm x 30mm Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0943 150

1,120
Vít xương cứng 4.5mm x 32mm Cái Medin CH Sec

N07.06.0

40
VT0944

1,121
Vít xương cứng 4.5mm x 34mm Cái Mikromed Balan 150,000.00

N07.06.0

40
VT0945 82

1,122
Vít xương cứng đk 4.5 x 60mm Cái Medin CH Sec 150,000.00

N07.06.0

40
VT0946 6

1,123
Vít xương maxi 2.4 * 10 mm Cái Jeil Hàn Quốc 149,200.00

N07.03.0

10
VT0947 100

1,124
Vít xương Maxi đk 2.4*12mm Cái 149,200.00

N07.03.0

10

VIXV172

011
100

1,125
Vít xương mini 2.0 x 10 Cái Jeil Hàn Quốc 149,200.00

N07.03.0

10
VT0948 83

1,126
Vít xương mini 2.0 x 6 Cái Jeil Hàn Quốc 149,200.00

N07.03.0

10
VT0949 7

1,127
Vít xương mini 2.0 x 8 Cái Jeil Hàn Quốc 149,200.00

N07.03.0

10
VT0950 207

1,128
Vít xương tự bắt mini đường kính 2.0 x 5mm Cái Jeil Medical Hàn Quốc

N07.06.0

40
VT0951

1,129 Vỏ Forceeps Mã33300 Cái Karl Storz Đức 33300 VT0952

1,130
Vỏ ngoài forceps Ms 33300 Chiếc Karl Storz Đức

N06.04.0

50
VT0953

1,131
Vỏ ngoài forceps Ms 33550 Cái Karl Storz Đức

N06.04.0

50
VT0954

1,132
Vỏ trong ống soi tiết niệu Mã hàng: 27050XA Cái Đức

VOTV20

117

1,133
vòi hút Kendall Cái Kendall Thái Lan

N07.02.0

70.1
VT0955

1,134
Vòi hút nhựa Cái Pacific Đài Loan 25,000.00

N07.02.0

70.1
VT0956 548

1,135 Vòng thắt tĩnh mạch thực quản MAJ 340 Cái Olympus Japan . VT0957

1,136
Vòng van ba lá nhân tạo Sorin các cỡ Cái Medtronic Mỹ 15,400,000.00

N06.01.0

40
VT0958

1,137
Vòng van hai lá nhân tạo các cỡ Cái Medtronic Mỹ

N06.01.0

40
VT0977



1,138
Vòng van hai lá nhân tạo cỡ 30 Cái Medtronic Mỹ

N06.01.0

40
VT0959

1,139
Vòng van tim nhân tạo 2 lá cỡ 28 mã 638BL28 Cái Metronic Mỹ

N06.01.0

40
VT0960

1,140
Vòng van tim nhân tạo ba lá Duran Ancore cỡ 31 Cái Metronic Mỹ

N06.01.0

40
VT0961

1,141
Vòng van tim nhân tạo hai lá CG Future cỡ 32 Cái Metronic Mỹ

N06.01.0

40
VT0962

1,142 Wave one densply Hộp Orbe Thụy Sỹ . VT0963

1,143 Xà phòng rửa tay THA Handwash Chai Orbe Việt Nam . VT0964

1,144
Xevonta Dialyzer hi 15 Cái B.braun Đức 580,000.00

N07.02.0

80
VT0965 39

1,145
Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30
VT0966

1,146
Xi măng cột sống Cái Stryker Mỹ

N07.06.0

30.2
VT0967

1,147
xi măng cột sống kèm dung môi pha Cái Stryker Mỹ 13,800,000.00

N07.06.0

30.2
VT0968

1,148
Xi măng sinh học HV-R, kèm dung dịch pha Cái Medtronic Mỹ

N07.06.0

30.2
VT0969

1,149
Xốp cầm máu Lyostep Cái B.braun Đức 145,000.00

N02.03.0

80
VT0970 17

1,150
Xương ghép nhân tạo dạng gel 2cc Cái Medtronic Mỹ

N06.04.0

90
VT0971

1,151
xương ghép nhân tạo, dạng hạt 10cc Cái Medtronic Mỹ

N06.04.0

90
VT0972
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